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Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Thị trường | Việt Nam

Cập nhật
Báo cáo tóm lược Thị trường Ngày 15/7/2024

Tháng 6/2024: Chỉ số VN Index điều chỉnh nhẹ 

▪ Sau tháng tăng điểm 5/2024, chỉ số VN Index giảm nhẹ 1,3% xuống 1.245,32 
điểm trong tháng 6/2024. Giá trị giao dịch bình quân hằng ngày giảm 7,9% 
so với tháng trước xuống 19.786 tỷ đồng (770 triệu USD). 

▪ Trong tháng 6, dòng vốn đổ vào hầu hết các ngành nghề, dẫn đầu là ngành 
dịch vụ CNTT, ngân hàng, kim loại và khai khoáng, cũng như cơ sở hạ tầng 
giao thông. Trong khi đó, các quỹ ETF bị rút 196 triệu USD và NĐT NN rút 
718 triệu USD. 

▪ Thị trường chứng khoán Việt Nam hấp dẫn hơn so với các trường khác trong 
khu vực. Các công ty trong danh sách khuyến nghị của HSC đang giao dịch 
với P/E dự phóng năm 2024-2025 lần lượt ở mức 11,2 lần và 9,7 lần, thấp 
hơn nhiều so với mức 14,5 lần và 12,7 lần trong khu vực.

Tổng hợp báo cáo phân tích của HSC 
Điểm nhấn trong tháng bao gồm báo cáo chiến lược ‘Vietnam successfully pushing against the 
tide’ phát hành ngày 8/6/2024. HSC nâng mục tiêu chỉ số VN Index năm 2024 lên 1.386 điểm 
và đưa ra dự báo lần đầu cho nửa đầu năm 2025 ở mức 1.474 điểm. HSC có quan điểm trung 
lập đối với ngành ngân hàng nhưng đánh giá cao nhiều công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng và 
BĐS. Chúng tôi cho rằng trong nửa cuối năm nay, vẫn còn nhiều biến động liên quan đến rủi ro 
địa chính trị và kinh tế, mang lại cơ hội mua vào mạnh mẽ.
Ở mảng ngân hàng, với báo cáo ‘Cần thêm thời gian để phục hồi mạnh mẽ’ phát hành ngày 
27/6/2024, bà Phạm Liên Hà cho rằng môi trường hoạt động của ngành ngân hàng nhìn chung 
khá thách thức từ đầu năm đến nay với nhu cầu tín dụng kém bất chấp môi trường lãi suất thấp, 
trong khi áp lực về chất lượng tài sản vẫn ở mức cao. Theo quan điểm của chúng tôi, triển vọng 
sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2024 nhờ nhu cầu tín dụng cải thiện hơn, tỷ lệ NIM ổn định, bù 
cho mức chi phí tín dụng cao hơn. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi bao gồm các cổ phiếu có 
tính chất phòng thủ như ACB và VCB cùng với những cổ phiếu có lợi nhuận kỳ vọng cũng như 
rủi ro cao hơn như CTG, STB, TCB và VPB.
Ở ngành BĐS, trong báo cáo: ‘IP: Retain positive outlook, but prices catching up’ phát hành 
ngày 20/6/2024, ông Phạm Ngọc Trung vẫn duy trì quan điểm tích cực với ngành nhờ nhu cầu 
đất KCN tăng cao khi giới đầu tư chọn Việt Nam là điểm đến thay thế Trung Quốc. Chúng tôi 
ưa thích các công ty BĐS CN có quỹ đất lớn và có kinh nghiệm làm việc với khách hàng là các 
công ty FDI. Tất cả công ty trong danh sách khuyến nghị đều có yếu tố nền tảng tốt và đều được 
khuyến nghị Tăng tỷ trọng. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi là IDC và VGC, với tiềm năng tăng 
giá lần lượt là 16% và 13% tại giá mục tiêu mới đã được điều chỉnh tăng, trong khi đó, chúng 
tôi cũng ưa thích KBC (tiềm năng tăng giá 13%) cũng như PHR.
Ở mảng giao thông, trong báo cáo ‘Nâng khuyến nghị lên Mua vào nhờ triển vọng dài hạn khả 
quan hơn’ phát hành ngày 11/6/2024, bà Chế Thị Mai Trang nâng khuyến nghị đối với ACV lên 
Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) và 22% giá mục tiêu lên 138.000đ nhờ triển vọng đối với Sân bay 
Quốc tế Long Thành được cải thiện. Trong ngắn hạn, động lực tăng trưởng cho giá cổ phiếu là 
việc sửa đổi Thông tư 140/2000/ND-CP sẽ được hoàn thành vào tháng 6-7/2024, cho phép ACV 
trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức khoảng 36% từ lợi nhuận giữ lại trong giai đoạn 2019-2022.
Bản gốc bằng tiếng Anh của báo cáo này được phát hành ngày 5/7/2024

VN Index và khối lượng giao dịch hằng ngày từ 6/2022-6/2024

Nguồn: Bloomberg, HSC 

Nguyễn Tuấn Anh
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Thông tin và sự kiện đáng chú ý trong tháng 6 
Các nhà đầu tư Đài Loan muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng (báo Đầu Tư, ngày 28/6/2024) Các NĐT Đài Loan, 
đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử và sản xuất sản phẩm công nghệ ngày càng quan tâm đến 
Việt Nam khi thực hiện kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Acer, nhà sản xuất máy tính lớn thứ 5 trên thế giới về 
thị phần có trụ sở tại Đài Loan, đang theo dõi các nhà sản xuất khác trong chuỗi cung ứng phần cứng công nghệ Đài 
Loan chuyển một phần hoạt động sản xuất sang các thị trường khác, ông Jerry Kao, COO của Acer, cho biết tại triển 
lãm Computex Taipei 2024 vào đầu tháng 6.

Việt Nam còn nhiều tiềm năng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa (báo Đầu Tư, ngày 28/6/2024): Mặc dù tỷ lệ nội địa hóa 
của Việt Nam đã được cải thiện nhưng cần phải tiến bộ hơn nữa để thu hút thêm sự quan tâm của giới đầu tư Nhật 
Bản. Ông Takeo Nakajima, trưởng đại diện của JETRO tại Hà Nội chia sẻ với nhà báo Bích Thủy của báo Đầu Tư về 
việc làm thế nào để tỷ lệ nội địa hóa thu hút doanh nghiệp Nhật Bản và đầu tư.

Các công ty Mỹ hào hứng đầu tư vào Việt Nam, báo Đầu Tư, ngày 28/6/2024. Các doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư 
vào Việt Nam vì nhận thấy tiềm năng lớn tại đây sau khi hai bên thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ngày 25/6/2024, 
ông Jose W. Fernandez, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về Tăng trưởng kinh tế, Năng lượng và Môi trường đã 
tiếp đón Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đến thăm Washington, DC để tham dự buổi Đối thoại 
Kinh tế Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam lần đầu tiên.

Thủ tướng Việt Nam khẳng định không thiếu điện trong năm 2024 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (báo Đầu Tư, 
27/6/2024): Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi thảo luận với Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập 
và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và khoảng 20 nhà lãnh đạo của các tập đoàn lớn trong WEF 
vào ngày 26/6/2024 tại Đại Liên, Trung Quốc. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh 
tế ấn tượng và môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện của Việt Nam. Đáng chú ý, kinh tế số đóng góp khoảng 
16% GDP của cả nước vào năm 2023.

Việt Nam kỳ vọng sẽ hưởng lợi khi Anh tham gia CPTPP (báo Đầu Tư, ngày 25/6/2024) Việt Nam và Vương quốc 
Anh sẽ sớm thiết lập công cụ để tăng cường thương mại và đầu tư sau khi Anh phê duyệt một thỏa thuận thương mại 
đa phương lớn. Như dự kiến, ngày 25/6/2024, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc chấp 
thuận cho Anh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngành dệt may Việt Nam nghiêm túc tuân thủ các quy định của EU (báo Đầu Tư) Các doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam đang tiếp cận các giải pháp mới để được hưởng lợi tối đa từ quá trình chuyển đổi sang sản xuất xanh với các 
quy định ngày càng khắt khe hơn. Với tư cách là Giám đốc điều hành của IoTeamVN, ông Nguyễn Hoàng Minh đã làm 
việc với 30-40 công ty trong ngành VLXD, sản xuất và KCN về các giải pháp quản lý năng lượng. Tuy nhiên, từ đầu 
năm 2023, ông đã làm việc với Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Việt Nam và Nga tập trung đẩy mạnh thương mại song phương (báo Đầu Tư, ngày 24/6/2024) Việt Nam và Nga 
sẽ tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, tập trung vào các quỹ tương hỗ, đặc biệt trong 
lĩnh vực năng lượng, dầu khí, đặc biệt là các dự án ưu tiên.

Thị trường Việt Nam:

HSX HNX UPCoM
Chỉ số
Tăng/giảm trong 1 tháng -0.6% -1.9% 1.5%
Tăng/giảm so với đầu tháng 11.0% 3.3% 11.8%
Tăng/giảm trong 1 năm 12.0% 4.9% 13.1%
GTGD 0 0 0.0
Cổ phiếu (triệu đơn vị) 621 77 85

Giá trị (triệu USD) 715 54 61

Vốn hóa TT (triệu USD) 221,390 13,407 72,113

Giao dịch của NĐTNN 0 0 0.0
Giao dịch mua của NĐTNN (triệu USD) 1,228 29 0.00%
Giao dịch bán của NĐTNN (triệu USD) 1,220 37 0.00%
GTGD ròng của NĐTNN (triệu USD) 8 (8) 0.00%
GTGD của NĐTNN/Tổng GTGD 7.7% 2.5% 0.00%
Dòng vốn của quỹ ETF 1 month YTD 1  year
Dòng vốn ròng (triệu USD) (107.0) (576.0) (768.0)

Dòng vốn/tài sản -6.3% -32.3% -41.0%

Định giá (các cổ phiếu HSC khuyến nghị)
2021 2022 2023

P/E 13.49 11.18 9.74
P/B 1.94 1.72 1.50
ROE 14.4% 15.4% 13.4%
Ngành (tổng hợp): Trong So với Trong

1 tháng (%) đầu năm (%) 1 năm (%)
Tài chính -4.0% 12.9% 17.5%

Bất động sản -5.2% -4.5% -10.0%

Hàng tiêu dùng thiết yếu -2.2% 3.6% -0.5%

Nguyên vật liệu -2.3% 28.7% 45.4%

Công nghiệp 1.5% 35.7% 43.0%

Dịch vụ tiện ích 0.4% 9.3% 7.4%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 2.9% 37.9% 50.4%

Năng lượng -4.0% 17.5% 16.8%

Công nghệ thông tin 8.6% 53.8% 99.6%

Y tế 2.5% 12.6% 2.0%

Dịch vụ truyền thông 2.0% 27.8% 36.5%

Các thị trường trong khu vực: Trong So với Trong
1 tháng (%) đầu năm (%) 1 năm (%)

Vietnam
VN Index -0.57% 11.03% 12.00%

ASEAN:
Singapore 0.06% 3.03% 4.14%

Malaysia 0.10% 9.87% 16.09%

Thái Lan -3.44% -8.23% -13.56%

Indonesia 2.42% -1.83% 7.17%

Philippines -0.53% -0.79% -1.07%

Quốc tế
Mỹ 1.12% 3.79% 13.69%

Anh -1.08% 5.85% 8.69%

Nhật Bản 2.97% 18.43% 19.41%

Đức -1.13% 9.17% 13.25%

Hàn Quốc 6.36% 5.61% 9.36%

Đài Loan 11.93% 36.18% 44.01%

Hồng Kông -2.00% 3.94% -6.33%

Trung Quốc (Shng-A) -2.98% 0.67% -6.47%

Úc 0.64% 2.11% 7.60%

Ấn Độ 7.15% 11.09% 25.81%

Chỉ số tham chiếu:
MSCI EM 3.55% 6.11% 9.78%

MSCI Frontier -0.61% 3.23% 7.76%

MSCI Asia-Pac 2.08% 6.56% 10.57%

  Nguồn: Bloomberg, HSC
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Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
Chỉ số VN Index kết thúc tháng 6 ở mức 1.245,32 điểm, giảm 1,3% so với tháng trước. Áp lực gần đây lên tỷ giá USD/VND, lãi suất toàn cầu ở mức cao và những bất ổn xung 
quanh nền kinh tế toàn cầu đều ảnh hưởng đến VN Index.

Thanh khoản thị trường trong tháng 6 giảm 7,9% so với tháng 5. Với giá trị giao dịch bình quân hàng ngày đạt 19.786 tỷ đồng trong tháng, cao hơn 18,1% so với mức bình quân 
tính từ đầu năm và cao hơn 47,12% so với mức bình quân của năm 2023. Giá trị giao dịch bình quân hàng tháng của tất cả các ngành chính cải thiện đáng kể bắt đầu từ tháng 
3/2023. Thanh khoản trên thị trường tương lai VN30 trong tháng 6/2024 tăng 35% so với tháng trước.

Trong tháng 6, vốn hóa thị trường tăng ở các ngành như Hàng tiêu dùng thiết yếu, Năng lượng và Công nghiệp, nhưng giảm ở một số ngành như Tài chính và Bất động sản, sau 
khi tăng mạnh trong chín tháng trước đó.

Khối ngoại rút ròng ròng 718 triệu USD trong tháng 6/2024, tháng rút ròng thứ 15 liên tiếp. Kể từ tháng 4/2023, giá trị rút vốn của NĐT NN đạt 3.465 triệu USD.  Có tổng cộng 196,64 
triệu USD bị rút khỏi các quỹ ETF trong tháng 6, chủ yếu là từ các quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF, Fubon ETF và VFMVN Diamond ETF. Dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF 
từ đầu năm đến nay đạt 956,30 triệu USD, trong đó 305,66 triệu USD bị rút khỏi quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF và 444,14 triệu USD bị rút khỏi VFMVN Diamond ETF.

Có lẽ thị trường phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến để trở lại mức như năm 2021, nhưng giá cả có vẻ cực kỳ rẻ so với quá khứ và với khu vực. Tăng EPS cho năm 2023 Các 
công ty trong danh sách khuyến nghị dự kiến ghi nhận EPS tăng 18,3% trong năm 2024 và 13,5% trong năm 2025, tương đương với lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ CAGR giai 
đoạn 2021-2025 ở mức 11,6%. Theo đó, thị trường đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2024 và 2025 lần lượt là 11,2 lần và 9,7 lần.

VN Index và khối lượng giao dịch hàng ngày

quan 

 Nguồn: Bloomberg, HSC 
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Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
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18/10: NHNN 
điều chỉnh biên 
độ tỷ giá giao 
ngay USD/VND 
từ ±3% lên 
±5%.

21/3: FED ra 
tín hiệu việc 
tăng lãi suất 
sắp kết thúc.
.

26/9: NHNN 
huy động 409 
triệu USD thông 
qua phát hành 
trái phiếu chính 
phủ.

30/11: FED 
đưa ra tín hiệu  
việc tăng lãi 
suất có lẽ đã 
kết thúc

25/5: NHNN 
fiarm lãi suất tái 
cấp vốn xuống 
5%.
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Nhận định thị trường

Chỉ số VN Index kết thúc tháng 6 ở mức 1.245,32 điểm, giảm 1,3% so với tháng trước. Thị trường vẫn đang có xu hướng tăng. Những đợt điều chỉnh sẽ mang lại cơ hội tốt để mua 
vào cổ phiếu. Phạm vi điều chỉnh của VN Index về vùng 1130–1150 điểm có thể là cơ hội tốt để bắt đầu thực hiện giao dịch mua vào. Chỉ báo Fibonacci, thể hiện xu hướng tăng, 
cho thấy mục tiêu tiếp theo của VN Index là 1.400 điểm, tăng 10,8% ở vùng giá hiện tại.
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Tổng hợp cổ phiếu tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất trong tháng 6/2024

Mã CK Giá Thay đổi % Mã CK Giá Thay đổi % Mã CK Giá Thay đổi % Mã CK Giá Thay đổi %
SMC 18,150 4,550 42.8% TNC 42,000 -10,100 -19.0% HHC 115,200 31,800 38.1% API 7,300 -4,000 -35.4%
TTA 10,400 2,420 32.5% HAG 12,100 -2,850 -18.3% LHC 65,500 12,700 24.1% HTP 8,300 -3,700 -30.8%
TEG 9,400 1,010 25.3% POM 2,923 -777 -14.7% SJE 26,900 4,400 19.6% AAV 5,500 -1,500 -21.4%
NVT 9,700 1,500 24.0% VIP 13,000 -415 -13.8% BNA 12,500 2,000 19.1% APS 7,100 -1,700 -19.3%
HAH 45,250 8,727 19.6% BAF 19,550 -3,150 -12.7% VIT 21,500 3,300 18.1% IDJ 6,700 -1,300 -16.3%
VDP 37,000 4,918 19.4% ELC 24,150 -3,850 -12.7% TTL 8,900 1,000 12.7% DDG 3,800 -700 -15.6%
HVN 33,200 6,300 17.9% KDC 55,000 -10,300 -12.6% HJS 36,300 3,500 10.7% VC7 11,500 -1,900 -14.2%
LPB 28,200 3,150 17.1% DXS 7,080 -820 -12.3% GKM 39,000 3,600 10.2% BVS 40,000 -6,300 -13.6%
TNH 24,300 3,600 16.8% APH 9,000 -1,500 -12.3% GMA 53,600 4,800 9.8% CEO 16,500 -2,300 -12.2%
RAL 148,900 19,800 13.9% QCG 13,550 -2,050 -12.1% BCC 8,900 700 8.5% PVB 27,200 -3,700 -12.0%

Mã CK % Mã CK % Mã CK % Mã CK %
VPB 826,450,847 5.1% FPT 21,311,679 5.8% SHS 388,667,138 24.5% SHS 7,392,458 24.5%
LPB 649,322,935 4.0% LPB 16,453,995 4.5% CEO 143,724,161 9.1% PVS 6,214,756 20.6%
SHB 583,037,272 3.6% VPB 15,633,706 4.3% PVS 142,531,665 9.0% IDC 4,025,459 13.4%
EIB 544,194,583 3.4% TCB 15,208,578 4.1% MBS 101,687,790 6.4% MBS 3,143,818 10.4%
HPG 496,970,397 3.1% HPG 14,515,863 4.0% HUT 99,130,880 6.2% CEO 2,700,412 9.0%
TCB 413,299,279 2.6% MWG 11,217,250 3.1% TNG 84,136,289 5.3% TNG 2,069,772 6.9%
POW 415,234,390 2.6% MSN 11,396,204 3.1% IDJ 80,036,694 5.0% GKM 1,894,628 6.3%
VIX 366,775,324 2.3% EIB 10,139,021 2.8% TIG 68,066,637 4.3% HUT 1,765,186 5.9%
MSB 373,843,182 2.3% DGC 10,163,638 2.8% IDC 64,568,471 4.1% TIG 952,046 3.2%
HSG 352,170,463 2.2% STB 9,974,148 2.7% PVC 61,356,387 3.9% PVC 967,326 3.2%

Mã CK % Mã CK % Mã CK % Mã CK %
MWG 14,914,220 133.0% FPT 18,316,558 86.0% IDC 1,855,371 89.5% PVS 1,742,631 45.5%
ACB 13,935,819 282.2% VHM 16,144,169 250.8% PVS 1,702,947 44.5% SHS 1,368,046 30.3%
FPT 12,740,586 59.8% ACB 13,936,027 282.2% SHS 858,141 19.0% IDC 696,472 33.6%
HPG 10,184,356 70.2% MWG 13,079,484 116.6% MBS 502,207 20.3% CEO 434,268 26.5%
MBB 7,851,223 FUEVFVND 12,302,144 356.3% CEO 359,682 21.9% MBS 335,022 13.5%
MSN 7,053,182 HPG 10,429,447 71.9% TNG 286,257 18.2% TNG 280,857 17.8%
TCB 6,951,929 45.7% MSN 10,284,014 DTD 201,505 26.7% BVS 209,768 30.8%
VCB 6,375,855 VNM 10,236,560 HUT 148,915 9.9% HUT 133,526 8.8%
STB 6,020,806 60.4% TCB 8,202,804 53.9% BVS 141,266 20.7% TIG 120,712 11.8%
SSI 5,661,567 VRE 7,501,752 184.2% LAS 133,176 28.4% VGS 112,777 16.4%

10 CP NĐTNN mua nhiều nhất 10 CP NĐTNN bán nhiều nhất 10 CP NĐTNN mua nhiều nhất 10 CP NĐTNN bán nhiều nhất
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND

HSX HNX

10 CP TĂNG giá nhiều nhất 10 CP GIẢM giá nhiều nhất 10 CP TĂNG giá nhiều nhất 10 CP GIẢM giá nhiều nhất

10 CP có KLGD nhiều nhất 10 CP có GTGD nhiều nhất 10 CP có KLGD nhiều nhất 10 CP có GTGD nhiều nhất
Số lượng Triệu VND Số lượng Triệu VND

Document downloaded by Toan nt (Techcombank)



Báo cáo tóm lược Thị trường Ngày 15/7/2024

www.hsc.com.vn Trang 8

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Thông tin về ngành

Các nhóm ngành* thu hút được vốn trong tháng 6/2024 bao gồm Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Năng lượng độc lập và Năng lượng tái tạo, Nhà sản xuất điện, Dịch vụ 
CNTT, Đồ uống, Vận tải, Cơ sở hạ tầng, Vận tải hàng không & Hậu cần, Bảo hiểm, Giải trí, Hóa chất, Kim loại & Khai khoáng, Ngân hàng, Tập đoàn đa ngành, và thiết bị điện.

Dòng vốn chảy ra được ghi nhận ở các ngành bao gồm Dệt may & Hàng xa xỉ, Xây dựng & Kỹ thuật, Máy móc, Tiện ích Gas, Thị trường vốn, Quản lý & Phát triển BĐS, Thực phẩm, 
Sản phẩm ngành Xây dựng, Dầu khí & nhiên liệu, Thiết bị điện, Dụng cụ & Linh kiện, Thiết bị & Dịch vụ năng lượng và Bán lẻ chuyên doanh.

Giá trị giao dịch bình quân hằng tháng (tỷ đồng)  

Ghi chú: *Các nhóm ngành theo định nghĩa của Bloomberg.
   Nguồn: Bloomberg, HSC 
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Danh sách các cổ phiếu lựa chọn hàng đầu của HSC
Thay đổi trong 30 ngày:

NKG, GEG, REE Được thêm vào, VEA, CTR bị loại ra 
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Cổ phiếu HSC khuyến nghị: Các chỉ số chính, dựa trên số liệu tổng hợp ngành
Tiềm năng tăng giá tổng thể danh mục khuyến nghị của HSC là 18,4% 

Valuation 21A 22A 23F 24F 25F
P/E 14.28 13.29 13.49 11.18 9.74
P/B 2.49 2.23 1.94 1.72 1.50
EPS growth 32.7% 2.3% -2.3% 18.3% 13.5%
ROE 17.5% 16.8% 14.4% 15.4% 13.4%
Dividend yield 1.5% 1.4% 1.7% 1.8% 2.1%

Financials: Banks Upside: 20% Financials: Insurance Upside: 26% Financials: Diversified Financials Upside: 20%

21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F
P/E 15.80 10.54 9.92 8.20 7.99 P/E 18.16 19.05 15.39 15.86 16.72 P/E 10.32 25.56 25.49 22.03 17.42
P/B 2.81 2.13 1.78 1.43 1.31 P/B 1.63 1.45 1.37 1.31 1.46 P/B 2.25 2.24 2.21 2.16 1.94
EPS growth 29.0% 37.9% 6.8% 21.0% 18.5% EPS growth 18.7% -18.2% 23.7% -3.0% 20.5% EPS growth 49.6% -60.4% 5.0% 14.3% 10.4%
ROE 20.0% 22.1% 19.5% 19.1% 18.5% ROE 9.2% 7.5% 9.2% 8.4% 9.0% ROE 27.0% 10.3% 9.0% 9.8% 11.7%
Dividend yield 0.7% 0.0% 1.7% 1.9% 2.0% Dividend yield 1.9% 7.5% 2.4% 2.5% 2.4% Dividend yield 4.2% 3.7% 2.8% 3.1% 4.2%

Real Estate: Real Estate Development Upside: 34% Real Estate: Construction Upside: -1% Conglomerates Upside: -3%

21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F
P/E 12.61 14.25 9.03 (2.53) 9.99 P/E 309.01 352.54 29.79 27.24 16.40 P/E (61.91) 18.89 30.36 (77.88) (20.42)
P/B 1.39 1.40 1.21 1.12 0.98 P/B 0.86 0.85 0.83 0.82 0.80 P/B 1.58 1.51 1.44 1.47 1.56
EPS growth -4.8% 7.5% 3.9% 46.2% EPS growth -12.6% 1083.4% 9.4% 28.4% EPS growth 450.0% -37.8% -139.0% -294.6%
ROE 22.0% 14.2% 14.2% 10.6% 8.8% ROE 0.3% 0.3% 2.7% 3.0% 5.0% ROE -2.8% 8.3% 4.9% -1.9% -7.4%
Dividend yield 2.0% 3.0% 1.0% 1.5% 1.4% Dividend yield 1.0% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% Dividend yield FALSE - - - FALSE
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Industrials: Transportation Upside: 30% Industrials: Materials - Chemicals Upside: -1% Industrials: Materials - Industrial Metals Upside 3%

21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F
P/E 373.75 8.24 40.97 20.34 20.18 P/E 7.74 3.41 14.11 17.00 13.85 P/E 3.56 19.27 64.35 16.97 10.45
P/B 9.33 2.60 2.46 2.19 1.85 P/B 1.95 1.29 1.36 1.37 1.51 P/B 1.36 1.63 1.56 1.44 1.33
EPS growth -2.6% 21.8% 88.6% 12.3% EPS growth 104.1% -76.1% -16.3% 34.0% EPS growth -83.0% -36.2% 239.1% 29.7%
ROE -24.1% 32.6% 19.0% 15.9% 13.3% ROE 28.3% 44.5% 9.4% 8.2% 11.2% ROE 46.5% 8.2% 5.2% 8.9% 13.4%
Dividend yield 1.8% 2.2% 2.8% 2.5% 1.9% Dividend yield 5.5% 13.9% 8.0% 5.6% 3.9% Dividend yield 1.7% 0.0% 0.0% 1.6% 3.6%

Industrials: Capital Goods Upside: 11% Consumer: Consumer Staples - F&B, Tobacco Upside: 34% Consumer: Consumer Discretionary - Durables & Apparel Upside: 9%

21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F
P/E 34.91 15.73 13.65 12.21 18.43 P/E 13.23 19.55 38.25 18.59 16.74 P/E 27.21 12.19 22.83 17.66 17.06
P/B 5.67 4.09 3.98 3.55 3.87 P/B 3.20 3.94 3.72 3.38 3.06 P/B 2.38 1.81 1.77 1.71 2.04
EPS growth 66.2% 17.3% 9.8% 10.7% EPS growth -4.8% -19.4% 73.4% 39.3% EPS growth 64.0% -38.7% 25.4% 16.2%
ROE 22.7% 26.9% 28.1% 26.2% 25.6% ROE 28.5% 21.8% 18.9% 22.0% 21.5% ROE 14.9% 18.0% 10.9% 12.5% 14.0%
Dividend yield 2.3% 4.6% 4.7% 4.4% 4.8% Dividend yield 4.0% 3.3% 3.4% 3.6% 4.1% Dividend yield 3.4% 4.5% 3.3% 5.0% 4.8%

Consumer: Consumer Discretionary - Retailing Upside: -4% Technology, Communications & Internet: Information TechnologyUpside: 30% Health Care -5%

21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F 21A 22A 23F 24F 25F
P/E 25.17 17.04 194.77 29.28 17.44 P/E 42.87 22.92 18.94 15.50 20.42 P/E 17.50 11.51 12.96 13.69 16.30
P/B 3.57 3.19 3.27 3.01 3.43 P/B 10.36 5.78 5.35 4.85 6.31 P/B 3.26 1.96 1.65 1.43 1.66
EPS growth 10.7% -70.4% 496.4% 39.6% EPS growth 21.8% 21.0% 22.3% 18.3% EPS growth 4.2% -11.6% -5.4% 25.2%
ROE 26.7% 21.6% 6.4% 12.8% 21.1% ROE 25.8% 27.2% 29.4% 32.9% 32.4% ROE 20.3% 18.1% 14.1% 11.1% 10.8%
Dividend yield 1.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.1% Dividend yield 1.2% 2.1% 2.1% 2.1% 1.7% Dividend yield 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 1.3%
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Cổ phiếu HSC khuyến nghị: Các chỉ số chính, chi tiết từng cổ phiếu
HSC HSC Closing Target Upside / Mkt cap 3M avg daily Exch FOL

Ticker Company rating analyst price price downside (USDmn) vol (USD) limit (%) (USDmn) 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F Ticker
Financials: Banks 15.5% 4,940 12,589,778 - - - 9.4 8.0 6.8 1.5 1.3 1.1 18.6% 18.5% 18.6% Financials: Banks
ACB Asia Commercial Bank Buy Nguyen Thanh Tung, CFA 24,150 30,435 26.0% 4,238 13,637,037 HSX 30.0% 0.0% - 3,503 3,838 4,265 15.6% 9.6% 11.1% 6.9 6.3 5.7 1.5 1.3 1.1 3.1% 3.6% 4.1% 24.8% 22.7% 21.3% ACB
BID Bank for Inv't & Dev't of VN Add Le Khanh Tung 47,300 52,800 11.6% 7,474 1,940,724 HSX 30.0% 12.8% 952.9 3,812 4,544 5,385 19.4% 19.2% 18.5% 12.4 10.4 8.8 2.3 1.9 1.6 - 0.0% 1.3% 20.0% 19.6% 19.1% BID
CTG VietinBank Buy Pham Lien Ha, CFA 32,300 41,000 26.9% 6,814 9,310,118 HSX 30.0% 2.8% 188.7 3,706 4,180 5,802 17.6% 12.8% 38.8% 8.7 7.7 5.6 1.4 1.2 1.0 - - - 17.1% 16.7% 19.6% CTG
HDB HD Bank Add Pham Lien Ha, CFA 24,550 27,700 12.8% 2,809 11,285,849 HSX 20.0% 1.3% 35.7 3,482 4,412 5,155 30.0% 26.7% 16.9% 7.1 5.6 4.8 1.6 1.3 1.0 4.1% 2.0% 2.0% 24.7% 25.4% 23.8% HDB
LPB LienViet Post Bank Sell Nguyen Thanh Tung, CFA 31,350 16,500 -47.4% 3,150 26,562,040 HSX 5.0% 4.0% 126.6 2,012 2,015 2,312 25.0% 0.2% 14.7% 15.6 15.6 13.6 2.4 2.0 1.8 0.0% 0.0% 0.0% 19.2% 15.4% 15.3% LPB
MBB Military Commercial Bank Buy Nguyen Thanh Tung, CFA 22,800 27,900 22.4% 4,736 19,782,054 HSX 24.0% 0.0% 0.9 3,683 3,950 4,412 18.3% 7.2% 11.7% 6.2 5.8 5.2 1.3 1.1 0.9 1.9% 2.2% 2.5% 24.5% 21.8% 20.6% MBB
MSB Maritime Comm. JSB Buy Nguyen Thanh Tung, CFA 14,750 18,200 23.4% 1,159 13,204,871 HSX 30.0% 0.4% 4.2 2,339 2,732 2,780 0.6% 16.8% 1.8% 6.3 5.4 5.3 0.9 0.8 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 16.0% 14.1% MSB
OCB Orient Commercial JSB Add Pham Lien Ha, CFA 14,450 17,100 18.3% 1,166 4,643,659 HSX 22.0% 0.0% 0.5 1,608 2,168 2,445 -5.9% 34.8% 12.8% 9.0 6.7 5.9 1.0 0.9 0.8 - - - 12.1% 14.2% 14.1% OCB
STB Sacombank Buy Le Khanh Tung 29,900 37,200 24.4% 2,214 13,742,886 HSX 30.0% 6.6% 145.7 4,094 4,941 6,782 53.1% 20.7% 37.3% 7.3 6.1 4.4 1.2 1.0 0.8 - - - 18.3% 18.6% 21.1% STB
TCB TechcomBank Buy Pham Lien Ha, CFA 23,500 28,250 20.2% 6,504 14,288,865 HSX 22.5% 0.1% 3.9 2,556 3,254 3,845 -10.9% 27.3% 18.2% 9.2 7.2 6.1 1.3 1.1 1.0 - 3.2% 3.2% 14.8% 16.5% 17.1% TCB
TPB Tien Phong Comm. Bank Add Le Khanh Tung 17,650 20,400 15.6% 1,527 8,294,339 HSX 30.0% 1.2% 17.6 2,027 2,682 3,373 -28.7% 32.3% 25.8% 8.7 6.6 5.2 1.2 1.0 0.9 14.2% 2.8% 4.5% 13.7% 16.8% 18.4% TPB
VCB VietcomBank Buy Pham Lien Ha, CFA 88,000 106,500 21.0% 19,322 1,677,304 HSX 30.0% 6.5% 1,254.0 5,910 6,439 7,259 10.5% 8.9% 12.7% 14.9 13.7 12.1 3.0 2.5 1.9 0.0% 0.0% 0.9% 22.0% 19.8% 18.1% VCB
VIB Vietnam International Bank Add Le Khanh Tung 21,250 25,800 21.4% 2,111 10,261,608 HSX 20.5% 0.0% - 3,375 3,994 4,976 0.8% 18.3% 24.6% 6.3 5.3 4.3 1.4 1.2 1.0 7.1% 4.7% 4.7% 24.3% 24.3% 25.1% VIB
VPB Vietnam Prosperity Bank Buy Pham Lien Ha, CFA 19,050 23,000 20.7% 5,938 27,625,545 HSX 30.0% 2.4% 140.7 1,433 2,010 2,427 -47.3% 40.2% 20.7% 13.3 9.5 7.9 1.1 1.1 1.0 5.2% 5.2% 5.2% 8.6% 11.5% 12.9% VPB
Financials: Insurance -13.8% 679 454,917 - - - 16.8 17.3 15.4 1.8 1.7 1.7 11.0% 10.5% 11.1% Financials: Insurance
BVH Bao Viet Holdings Add Nguyen Thanh Tung, CFA 46,850 46,000 -1.8% 1,366 745,431 HSX 49.0% 22.6% 308.8 2,365 2,303 2,775 13.2% -2.6% 20.5% 19.8 20.3 16.9 1.6 1.6 1.5 2.0% 2.1% 2.3% 8.4% 7.8% 9.0% BVH
MIG Military Insurance Corporation Hold Nguyen Thanh Tung, CFA 21,800 17,900 -17.9% 148 552,581 HSX 100.0% 83.5% 123.4 1,333 1,312 1,456 44.3% -1.6% 11.0% 16.4 16.6 15.0 1.9 1.8 1.7 2.8% 4.6% 5.0% 11.9% 11.1% 11.6% MIG
PVI PVI Holdings Hold Nguyen Thanh Tung, CFA 56,900 44,500 -21.8% 524 66,740 HNX 100.0% 40.4% 211.6 3,977 3,822 3,951 11.7% -3.9% 3.4% 14.3 14.9 14.4 1.9 1.8 1.8 5.3% 5.3% 5.3% 12.7% 12.6% 12.6% PVI
Financials: Diversified Financials 24.9% 1,242 11,512,502 - - - 25.2 19.8 18.3 2.1 1.9 2.0 10.1% 10.5% 11.3% Financials: Diversified Financials
SSI SSI Securities Corporate Buy Le Khanh Tung 34,400 45,200 31.4% 2,015 14,913,049 HSX 100.0% 55.8% 1,124.1 1,552 1,622 1,904 36.2% 4.5% 17.4% 22.2 21.2 18.1 2.2 2.2 2.2 2.9% 3.5% 4.4% 10.2% 10.9% 12.6% SSI
VCI Viet Capital Securities Hold Le Khanh Tung 47,300 49,500 4.7% 808 5,309,560 HSX 100.0% 78.9% 637.4 1,128 1,814 1,897 -43.3% 60.8% 4.6% 41.9 26.1 24.9 2.8 2.2 2.4 2.5% 2.5% 3.2% 7.1% 9.4% 10.5% VCI
VND VNDirect Securities Buy Le Khanh Tung 16,600 23,015 38.6% 903 14,314,896 HSX 100.0% 80.1% 724.0 1,456 1,357 1,381 65.5% -6.8% 1.8% 11.4 12.2 12.0 1.4 1.4 1.2 2.6% 2.6% 4.2% 13.0% 11.3% 10.8% VND
Real Estate: Real Estate Development 16.4% 1,215 5,772,158 - - - 128.8 45.9 17.5 1.7 1.6 1.5 9.9% 7.8% 9.2% Real Estate: Real Estate Development
CRE Century Land JSC Add Bui Thi Thuy Trang 7,940 9,300 17.1% 145 401,584 HSX 50.0% 45.8% 66.2 5 32 371 -99.2% 504.1% 1045.9% 1,481.5 245.2 21.4 0.7 0.7 0.6 - - - 0.0% 0.3% 3.0% CRE
DXG Dat Xanh Group JSC Add Bui Thi Thuy Trang 15,600 19,300 23.7% 442 8,818,623 HSX 50.0% 30.0% 132.6 381 159 293 6.0% -58.4% 85.0% 40.9 98.4 53.2 1.2 1.1 1.0 - - - 2.5% 1.1% 2.0% DXG
DXS Dat Xanh Services Add Bui Thi Thuy Trang 7,180 8,900 24.0% 162 2,297,092 HSX 50.0% 29.9% 48.4 (106) 136 406 -113.0% N/m 197.9% (67.5) 52.7 17.7 0.7 0.7 0.7 0.0% 7.0% 7.0% -1.0% 1.3% 3.8% DXS
IDC IDICO Corporation - JSC Add Pham Ngoc Trung 61,000 70,800 16.1% 791 2,124,527 HNX 49.0% 26.5% 209.2 4,221 5,599 5,695 -24.7% 32.6% 1.7% 14.5 10.9 10.7 4.0 3.7 3.3 7.6% 6.6% 6.6% 28.1% 35.3% 32.5% IDC
KBC Kinh Bac City Development Add Pham Ngoc Trung 29,300 35,400 20.8% 884 5,598,721 HSX 49.0% 26.2% 231.1 2,646 869 3,189 31.0% -67.2% 267.2% 11.1 33.7 9.2 1.2 1.2 1.1 - - 3.4% 11.9% 3.6% 12.5% KBC
KDH Khang Dien House Buy Ho Thi Kieu Trang, CFA 37,950 45,200 19.1% 1,192 3,196,507 HSX 49.0% 10.3% 123.0 905 920 1,560 -44.1% 1.6% 69.6% 41.9 41.3 24.3 2.3 2.2 2.0 0.0% 0.0% 1.3% 5.7% 5.4% 8.6% KDH
NLG Nam Long Investment Corp Buy Pham Ngoc Trung 43,000 53,300 24.0% 647 2,976,890 HSX 50.0% 1.9% 12.2 1,257 1,459 1,963 -13.2% 16.1% 34.5% 34.2 29.5 21.9 1.8 1.7 1.7 2.3% 2.3% 2.3% 5.3% 5.9% 7.8% NLG
NVL Novaland Group Sell Ho Thi Kieu Trang, CFA 13,400 9,400 -29.9% 1,027 21,656,994 HSX 49.0% 45.5% 467.2 311 (731) (1,162) -72.0% -335.5% -58.8% 43.2 (18.3) (11.5) 0.7 0.7 0.8 - - - 1.6% -3.8% -6.4% NVL
PDR Phat Dat Real Estate Buy Bui Thi Thuy Trang 24,100 32,886 36.5% 774 7,834,869 HSX 49.0% 41.3% 319.4 911 571 952 -40.5% -37.3% 66.9% 26.5 42.2 25.3 2.1 2.0 1.8 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 4.8% 7.5% PDR
PHR Phuoc Hoa Rubber JSC Add Pham Ngoc Trung 61,700 66,300 7.5% 328 427,936 HSX 49.0% 30.7% 100.7 4,592 2,806 3,206 -29.9% -38.9% 14.3% 13.4 22.0 19.2 2.3 2.2 2.1 8.5% 3.2% 2.4% 17.9% 10.3% 11.3% PHR
VGC Viglacera Add Pham Ngoc Trung 52,500 62,200 18.5% 925 577,724 HSX 49.0% 43.7% 403.7 2,717 2,563 2,775 -29.5% -5.7% 8.3% 19.3 20.5 18.9 3.0 2.9 2.8 4.0% 4.3% 3.8% 15.7% 14.5% 15.2% VGC
VHM Vinhomes Add Ho Thi Kieu Trang, CFA 38,450 47,500 23.5% 6,577 10,200,788 HSX 49.0% 30.5% 2,003.4 7,571 5,565 5,995 14.4% -26.5% 7.7% 5.1 6.9 6.4 0.9 0.8 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 20.3% 12.7% 12.1% VHM
VRE Vincom Retail Add Bui Thi Thuy Trang 21,250 24,100 13.4% 1,897 8,925,801 HSX 49.0% 20.8% 394.0 1,940 1,724 1,936 61.2% -11.2% 12.3% 11.0 12.3 11.0 1.3 1.2 1.0 4.7% 4.7% 4.7% 12.4% 9.9% 10.0% VRE
Real Estate: Construction 20.8% 283 1,345,245 - - - 27.9 21.3 16.6 0.9 0.8 0.8 3.0% 4.0% 5.0% Real Estate: Construction
CTD Coteccons Construction JSC Buy Ho Thi Kieu Trang, CFA 72,000 87,000 20.8% 283 1,345,245 HSX 100.0% 3.8% 10.8 2,580 3,380 4,340 1181.2% 31.0% 28.4% 27.9 21.3 16.6 0.9 0.8 0.8 0.0% 2.2% 2.2% 3.0% 4.0% 5.0% CTD
Conglomerates 11.8% 6,124 3,983,097 - - - 79.7 39.8 (20.4) 1.4 1.5 1.6 1.7% 3.5% -7.4% Conglomerates
VIC Vingroup Hold Ho Thi Kieu Trang, CFA 41,400 46,300 11.8% 6,124 3,983,097 HSX 49.0% 36.2% 2,215.0 519 1,041 (2,025) -77.8% 100.4% -294.6% 79.7 39.8 (20.4) 1.4 1.5 1.6 - - - 1.7% 3.5% -7.4% VIC
Energy & Utilities: Energy - Oil & Gas 5.7% 2,750 5,358,492 18.5 15.7 12.4 1.6 1.5 1.4 12.1% 10.6% 12.4% Energy & Utilities: Energy - Oil & Gas
BSR Binh Son Refining & Petroch. Hold Nguyen Hoang Nam, CFA 22,653 19,000 -16.1% 2,692 9,245,967 UPCoM 78.7% 48.3% 1,299.1 2,425 1,410 1,739 -48.9% -41.9% 23.3% 9.1 15.7 12.7 1.2 1.2 1.1 3.2% 3.2% 3.2% 13.9% 7.6% 8.9% BSR
GAS PetroVietnam Gas Hold Nguyen Hoang Nam, CFA 78,200 80,000 2.3% 7,056 1,222,383 HSX 49.0% 46.7% 3,296.5 6,185 6,587 7,769 -20.0% 6.5% 17.9% 12.6 11.9 10.1 2.4 2.3 2.1 5.1% 5.1% 6.4% 19.4% 19.8% 21.9% GAS
PVD PetroVietnam Drill. & Well Add Nguyen Hoang Nam, CFA 29,900 35,600 19.1% 456 5,003,481 HSX 49.0% 30.1% 137.4 1,041 1,769 2,550 - 69.8% 44.2% 28.7 16.9 11.7 1.1 1.1 1.0 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 6.5% 8.7% PVD
PVS PetroVietnam Tech'l Services Buy Nguyen Hoang Nam, CFA 42,500 50,000 17.6% 798 5,962,138 HNX 49.0% 28.0% 223.0 1,813 2,299 2,820 -15.4% 26.8% 22.7% 23.4 18.5 15.1 1.6 1.5 1.5 3.5% 4.7% 4.7% 7.0% 8.5% 10.0% PVS
Energy & Utilities: Utilities - Electricity 8.7% 808 4,015,865 - - - 33.0 17.3 13.6 1.4 1.3 1.2 6.6% 9.0% 10.0% Energy & Utilities: Utilities - Electricity
GEG Gialai Electricity Buy Nguyen Hoang Nam, CFA 14,600 17,700 21.2% 185 895,939 HSX 49.0% 4.1% 7.6 335 671 976 -65.9% 100.6% 45.4% 43.6 21.8 15.0 1.1 1.1 0.8 2.7% 2.7% 2.7% 2.5% 4.9% 6.1% GEG
PC1 Power Construction Add Nguyen Hoang Nam, CFA 29,550 33,700 14.0% 361 4,379,508 HSX 49.0% 43.0% 155.2 439 1,418 2,039 -70.3% 222.9% 43.8% 67.3 20.8 14.5 1.8 1.7 1.5 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 8.2% 10.8% PC1
PGV Power Generation JSC 3 Add Nguyen Hoang Nam, CFA 24,650 25,300 2.6% 1,088 43,621 HSX 49.0% 50.0% 543.8 1,524 2,080 2,294 -32.2% 36.5% 10.3% 16.2 11.8 10.7 1.6 1.5 1.5 6.1% 6.1% 6.1% 9.9% 13.3% 14.1% PGV
POW PetroVietnam Power Add Nguyen Hoang Nam, CFA 14,750 13,500 -8.5% 1,357 13,526,088 HSX 49.0% 45.3% 615.3 580 693 850 -34.1% 19.5% 22.7% 25.5 21.3 17.4 1.1 1.1 1.0 2.0% 2.0% 2.0% 4.4% 5.2% 6.1% POW
REE Refrigeration Electrical Eng. Add Nguyen Hoang Nam, CFA 65,300 74,600 14.2% 1,048 1,234,166 HSX 49.0% 0.0% - 5,354 6,062 6,338 -29.3% 13.2% 4.6% 12.2 10.8 10.3 1.5 1.4 1.3 1.5% 1.5% 2.3% 13.3% 13.5% 12.8% REE
Energy & Utilities: Utilities - Water 18.0% 279 578,722 - - - 13.7 17.0 9.8 1.9 1.8 1.6 15.2% 13.8% 17.8% Energy & Utilities: Utilities - Water
BWE Binh Duong Water-Environ't Add Nguyen Hoang Nam, CFA 45,600 57,200 25.4% 346 891,079 HSX 49.0% 38.9% 134.4 4,253 5,758 7,072 10.5% 35.4% 22.8% 10.7 7.9 6.4 1.7 1.4 1.2 0.0% 2.7% 3.3% 16.7% 19.3% 20.3% BWE
TDM Thu Dau Mot Water Add Nguyen Hoang Nam, CFA 49,000 54,208 10.6% 212 266,365 HSX 49.0% 46.6% 98.6 2,949 1,884 3,723 33.8% -36.1% 97.6% 16.6 26.0 13.2 2.1 2.1 1.9 2.9% 3.1% 3.3% 13.6% 8.2% 15.4% TDM

FOL room ROAEEPS EPS growth P/E (x) P/B (x) Div yieldGi á Gi á V ốn hó a T T GT GD  b ì nh q uân Gi ới  hạn t ỷ l ệ

đó ng  c ửa mục  t i êu  ( t r i ệu U SD ) ng ày  ( t r i ệu U SD ) s ở hữu c ủa N ĐT N N ( %) ( t r i ệu U SD ) 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F M ã C K

T ài  chí nh: N g ân hàng 15.6 % 4 ,9 3 8 12 ,56 7,4 9 9 9 .4 8 .0 6 .8 1.5 1.3 1.1 18 .6 % 18 .5% 18 .6 % T ài  chí nh: N g ân hàng

ACB Ngân hàng TM CP Á Châu M ua vào Nguyễn Thanh Tùng, CFA 24,150 30,435 26.0% 4,244 13,723,589 HSX 30.0% 0.0% - 3,503 3,838 4,265 15.6% 9.6% 11.1% 6.9 6.3 5.7 1.5 1.3 1.1 3.1% 3.6% 4.1% 24.8% 22.7% 21.3% ACB

BID Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát t riển Việt  Nam Tăng tỷ t rọng Lê Khánh Tùng 46,800 52,800 12.8% 7,406 1,999,199 HSX 30.0% 12.8% 944.2 3,812 4,544 5,385 19.4% 19.2% 18.5% 12.3 10.3 8.7 2.3 1.9 1.6 - 0.0% 1.3% 20.0% 19.6% 19.1% BID

CTG Ngân hàng TM CP Công thương Việt  Nam M ua vào Phạm Liên Hà, CFA 32,200 41,000 27.3% 6,803 9,108,008 HSX 30.0% 2.8% 188.4 3,706 4,180 5,802 17.6% 12.8% 38.8% 8.7 7.7 5.6 1.4 1.2 1.0 - - - 17.1% 16.7% 19.6% CTG

HDB Ngân hàng TM CP Phát t riển T.P Hồ Chí  M inh Tăng tỷ t rọng Phạm Liên Hà, CFA 25,300 27,700 9.5% 2,899 12,104,037 HSX 20.0% 1.3% 36.8 3,482 4,412 5,155 30.0% 26.7% 16.9% 7.3 5.7 4.9 1.6 1.3 1.1 4.0% 2.0% 2.0% 24.7% 25.4% 23.8% HDB

LPB Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt Bán ra Nguyễn Thanh Tùng, CFA 31,250 16,500 -47.2% 3,144 26,459,291 HSX 5.0% 4.0% 126.4 2,012 2,015 2,312 25.0% 0.2% 14.7% 15.5 15.5 13.5 2.3 2.0 1.8 0.0% 0.0% 0.0% 19.2% 15.4% 15.3% LPB

M BB Ngân hàng TM CP Quân đội M ua vào Nguyễn Thanh Tùng, CFA 23,100 27,900 20.8% 4,805 18,860,318 HSX 24.0% 0.0% 1.0 3,683 3,950 4,412 18.3% 7.2% 11.7% 6.3 5.8 5.2 1.3 1.1 0.9 1.9% 2.2% 2.5% 24.5% 21.8% 20.6% M BB

M SB Ngân hàng TM CP Hàng hải Việt  Nam M ua vào Nguyễn Thanh Tùng, CFA 14,350 18,200 26.8% 1,129 13,349,021 HSX 30.0% 0.4% 4.1 2,339 2,732 2,780 0.6% 16.8% 1.8% 6.1 5.3 5.2 0.9 0.8 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 16.0% 14.1% M SB

OCB Ngân hàng TM CP Phương Đông Tăng tỷ t rọng Phạm Liên Hà, CFA 14,550 17,100 17.5% 1,176 4,637,703 HSX 22.0% 0.0% 0.5 1,608 2,168 2,445 -5.9% 34.8% 12.8% 9.1 6.7 6.0 1.0 0.9 0.8 - - - 12.1% 14.2% 14.1% OCB

STB Ngân hàng TM CP  Sài Gòn Thương Tí n M ua vào Lê Khánh Tùng 29,850 37,200 24.6% 2,214 13,070,849 HSX 30.0% 6.6% 145.7 4,094 4,941 6,782 53.1% 20.7% 37.3% 7.3 6.0 4.4 1.2 1.0 0.8 - - - 18.3% 18.6% 21.1% STB

TCB Ngân hàng TM CP Kỹ Thương Việt  Nam M ua vào Phạm Liên Hà, CFA 22,800 28,250 23.9% 6,320 14,298,029 HSX 22.5% 0.1% 3.8 2,556 3,254 3,845 -10.9% 27.3% 18.2% 8.9 7.0 5.9 1.2 1.1 0.9 - 3.3% 3.3% 14.8% 16.5% 17.1% TCB

TPB Ngân hàng TM CP Tiên Phong Tăng tỷ t rọng Lê Khánh Tùng 17,900 20,400 14.0% 1,551 8,299,842 HSX 30.0% 1.2% 17.8 2,027 2,682 3,373 -28.7% 32.3% 25.8% 8.8 6.7 5.3 1.2 1.0 0.9 14.0% 2.8% 4.5% 13.7% 16.8% 18.4% TPB

VCB Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt  Nam M ua vào Phạm Liên Hà, CFA 88,100 106,500 20.9% 19,372 2,232,474 HSX 30.0% 6.5% 1,257.3 5,910 6,439 7,259 10.5% 8.9% 12.7% 14.9 13.7 12.1 3.0 2.5 1.9 0.0% 0.0% 0.9% 22.0% 19.8% 18.1% VCB

VIB Ngân hàng TM CP Quốc tế Việt  Nam Tăng tỷ t rọng Lê Khánh Tùng 21,300 25,800 21.1% 2,119 9,555,298 HSX 20.5% 0.0% - 3,375 3,994 4,976 0.8% 18.3% 24.6% 6.3 5.3 4.3 1.4 1.2 1.0 7.0% 4.7% 4.7% 24.3% 24.3% 25.1% VIB

VPB Ngân hàng TM CP Việt  Nam Thịnh Vượng M ua vào Phạm Liên Hà, CFA 19,050 23,000 20.7% 5,946 28,247,329 HSX 30.0% 2.4% 140.9 1,433 2,010 2,427 -47.3% 40.2% 20.7% 13.3 9.5 7.9 1.1 1.1 1.0 5.2% 5.2% 5.2% 8.6% 11.5% 12.9% VPB

T ài  chí nh: B ảo  hi ểm - 13 .8 % 6 75 4 9 6 ,9 57 16 .8 17.3 15.4 1.8 1.7 1.7 11.0 % 10 .5% 11.1% T ài  chí nh: B ảo  hi ểm

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tăng tỷ t rọng Nguyễn Thanh Tùng, CFA 46,100 46,000 -0.2% 1,346 788,141 HSX 49.0% 22.6% 304.3 2,365 2,303 2,775 13.2% -2.6% 20.5% 19.5 20.0 16.6 1.6 1.5 1.5 2.1% 2.2% 2.4% 8.4% 7.8% 9.0% BVH

M IG Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội Nắm giữ Nguyễn Thanh Tùng, CFA 22,100 17,900 -19.0% 150 625,552 HSX 100.0% 83.5% 125.3 1,333 1,312 1,456 44.3% -1.6% 11.0% 16.6 16.8 15.2 1.9 1.8 1.7 2.7% 4.5% 5.0% 11.9% 11.1% 11.6% M IG

PVI CTCP PVI Nắm giữ Nguyễn Thanh Tùng, CFA 57,200 44,500 -22.2% 527 77,177 HNX 100.0% 40.4% 213.0 3,977 3,822 3,951 11.7% -3.9% 3.4% 14.4 15.0 14.5 1.9 1.9 1.8 5.2% 5.2% 5.2% 12.7% 12.6% 12.6% PVI

D ịch v ụ t ài  chí nh 2 4 .0 % 1,2 55 11,0 4 1,10 8 2 5.4 2 0 .0 18 .5 2 .2 1.9 2 .0 10 .1% 10 .5% 11.3 % D ịch v ụ t ài  chí nh

SSI CTCP Chứng khoán SSI M ua vào Lê Khánh Tùng 34,800 45,200 29.9% 2,041 14,336,540 HSX 100.0% 55.8% 1,138.9 1,552 1,622 1,904 36.2% 4.5% 17.4% 22.4 21.5 18.3 2.3 2.2 2.2 2.9% 3.4% 4.3% 10.2% 10.9% 12.6% SSI

VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt Nắm giữ Lê Khánh Tùng 48,000 49,500 3.1% 821 5,119,355 HSX 100.0% 78.9% 647.8 1,128 1,814 1,897 -43.3% 60.8% 4.6% 42.6 26.5 25.3 2.9 2.2 2.5 2.5% 2.5% 3.1% 7.1% 9.4% 10.5% VCI

VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT M ua vào Lê Khánh Tùng 16,550 23,015 39.1% 902 13,667,429 HSX 100.0% 80.1% 722.9 1,456 1,357 1,381 65.5% -6.8% 1.8% 11.4 12.2 12.0 1.4 1.4 1.2 2.7% 2.7% 4.2% 13.0% 11.3% 10.8% VND

B ất  động  s ản: Phát  t r i ển b ất  động  s ản 18 .7% 1,2 0 9 5,4 2 3 ,4 0 2 12 6 .8 4 4 .6 17.1 1.7 1.6 1.5 9 .9 % 7.8 % 9 .2 %B ất  động  s ản: Phát  t r i ển b ất  động  s ản

CRE CTCP Bất  động sản Thế Kỷ Tăng tỷ t rọng Bùi Thị Thùy Trang 7,770 9,300 19.7% 142 318,772 HSX 50.0% 45.8% 64.9 5 32 371 -99.2% 504.1% 1045.9% 1,449.8 240.0 20.9 0.6 0.6 0.6 - - - 0.0% 0.3% 3.0% CRE

DXG CTCP Tập đoàn Đất  Xanh Tăng tỷ t rọng Bùi Thị Thùy Trang 14,700 19,300 31.3% 417 8,745,384 HSX 50.0% 30.0% 125.2 381 159 293 6.0% -58.4% 85.0% 38.6 92.7 50.1 1.1 1.0 1.0 - - - 2.5% 1.1% 2.0% DXG

DXS CTCP Dịch vụ BĐS Đất  Xanh Tăng tỷ t rọng Bùi Thị Thùy Trang 6,380 8,900 39.5% 144 2,417,312 HSX 50.0% 29.9% 43.1 (106) 136 406 -113.0% N/m 197.9% (60.0) 46.8 15.7 0.6 0.6 0.6 0.0% 7.8% 7.8% -1.0% 1.3% 3.8% DXS

IDC Tổng công ty IDICO - CTCP Tăng tỷ t rọng Phạm Ngọc Trung 61,600 70,800 14.9% 800 2,084,500 HNX 49.0% 26.5% 211.6 4,221 5,599 5,695 -24.7% 32.6% 1.7% 14.6 11.0 10.8 4.1 3.7 3.4 7.5% 6.5% 6.5% 28.1% 35.3% 32.5% IDC

KBC Tổng CTCP Phát t riển Đô thị Kinh Bắc Tăng tỷ t rọng Phạm Ngọc Trung 28,900 35,400 22.5% 873 5,280,012 HSX 49.0% 26.2% 228.3 2,646 869 3,189 31.0% -67.2% 267.2% 10.9 33.3 9.1 1.2 1.2 1.1 - - 3.5% 11.9% 3.6% 12.5% KBC

KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền M ua vào Hồ Thị Kiều Trang, CFA 38,550 45,200 17.3% 1,212 3,401,646 HSX 49.0% 10.3% 125.1 905 920 1,560 -44.1% 1.6% 69.6% 42.6 41.9 24.7 2.3 2.2 2.0 0.0% 0.0% 1.3% 5.7% 5.4% 8.6% KDH

NLG CTCP Đầu tư Nam Long M ua vào Phạm Ngọc Trung 43,000 53,300 24.0% 648 3,037,755 HSX 50.0% 1.9% 12.2 1,257 1,459 1,963 -13.2% 16.1% 34.5% 34.2 29.5 21.9 1.8 1.7 1.7 2.3% 2.3% 2.3% 5.3% 5.9% 7.8% NLG

NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Bán ra Hồ Thị Kiều Trang, CFA 13,400 9,400 -29.9% 1,028 17,925,404 HSX 49.0% 45.5% 467.9 311 (731) (1,162) -72.0% -335.5% -58.8% 43.2 (18.3) (11.5) 0.7 0.7 0.8 - - - 1.6% -3.8% -6.4% NVL

PDR CTCP Phát t riển Bất  động sản Phát Đạt M ua vào Bùi Thị Thùy Trang 23,650 32,886 39.1% 761 7,475,572 HSX 49.0% 41.3% 313.9 911 571 952 -40.5% -37.3% 66.9% 26.0 41.4 24.8 2.0 1.9 1.8 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 4.8% 7.5% PDR

PHR CTCP Cao su Phước Hòa Tăng tỷ t rọng Phạm Ngọc Trung 61,000 66,300 8.7% 325 424,190 HSX 49.0% 30.7% 99.7 4,592 2,806 3,206 -29.9% -38.9% 14.3% 13.3 21.7 19.0 2.3 2.2 2.1 8.6% 3.3% 2.5% 17.9% 10.3% 11.3% PHR

VGC Tổng CTCP Viglacera Tăng tỷ t rọng Phạm Ngọc Trung 52,900 62,200 17.6% 933 542,714 HSX 49.0% 43.7% 407.4 2,717 2,563 2,775 -29.5% -5.7% 8.3% 19.5 20.6 19.1 3.0 3.0 2.8 3.9% 4.3% 3.8% 15.7% 14.5% 15.2% VGC

VHM CTCP Vinhomes Tăng tỷ t rọng Hồ Thị Kiều Trang, CFA 38,450 47,500 23.5% 6,587 9,448,338 HSX 49.0% 30.5% 2,006.4 7,571 5,565 5,995 14.4% -26.5% 7.7% 5.1 6.9 6.4 0.9 0.8 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 20.3% 12.7% 12.1% VHM

VRE CTCP Vincom Retail Tăng tỷ t rọng Bùi Thị Thùy Trang 20,700 24,100 16.4% 1,851 9,402,624 HSX 49.0% 20.8% 384.4 1,940 1,724 1,936 61.2% -11.2% 12.3% 10.7 12.0 10.7 1.2 1.1 1.0 4.8% 4.8% 4.8% 12.4% 9.9% 10.0% VRE

B ất  động  s ản: X ây  d ựng  và V ật  l i ệu xây  d ựng 18 .9 % 2 8 8 1,3 3 0 ,3 15 2 8 .4 2 1.7 16 .9 0 .9 0 .8 0 .8 3 .0 % 4 .0 % 5.0 %B ất  động  s ản: X ây  d ựng  và V ật  l i ệu xây  d ựng

CTD CTCP Xây dựng Coteccons M ua vào Hồ Thị Kiều Trang, CFA 73,200 87,000 18.9% 288 1,330,315 HSX 100.0% 3.8% 11.0 2,580 3,380 4,340 1181.2% 31.0% 28.4% 28.4 21.7 16.9 0.9 0.8 0.8 0.0% 2.1% 2.1% 3.0% 4.0% 5.0% CTD

Đa ng ành 12 .7% 6 ,0 8 8 3 ,8 4 4 ,9 6 3 79 .1 3 9 .5 ( 2 0 .3 ) 1.4 1.4 1.6 1.7% 3 .5% - 7.4 % Đa ng ành

VIC CTCP Tập đoàn Vingroup Nắm giữ Hồ Thị Kiều Trang, CFA 41,100 46,300 12.7% 6,088 3,844,963 HSX 49.0% 36.2% 2,202.2 519 1,041 (2,025) -77.8% 100.4% -294.6% 79.1 39.5 (20.3) 1.4 1.4 1.6 - - - 1.7% 3.5% -7.4% VIC

N ăng  l ượng  & D V T I:  N ăng  l ượng  -  D ầu khí 4 .7% 2 ,8 0 2 5,152 ,9 8 2 18 .7 16 .0 12 .6 1.6 1.5 1.4 12 .1% 10 .6 % 12 .4 %N ăng  l ượng  & D V T I:  N ăng  l ượng  -  D ầu khí

BSR CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn Nắm giữ Nguyễn Hoàng Nam, CFA 23,496 19,000 -19.1% 2,879 9,225,996 UPCoM 78.7% 48.3% 1,389.3 2,425 1,410 1,739 -48.9% -41.9% 23.3% 9.7 16.7 13.6 1.3 1.2 1.2 3.0% 3.0% 3.0% 13.9% 7.6% 8.9% BSR

GAS Tổng Công ty Khí  Việt  Nam - CTCP Nắm giữ Nguyễn Hoàng Nam, CFA 78,200 80,000 2.3% 7,066 1,237,374 HSX 49.0% 46.7% 3,301.3 6,185 6,587 7,769 -20.0% 6.5% 17.9% 12.6 11.9 10.1 2.4 2.3 2.1 5.1% 5.1% 6.4% 19.4% 19.8% 21.9% GAS

PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí Tăng tỷ t rọng Nguyễn Hoàng Nam, CFA 29,800 35,600 19.5% 455 4,628,953 HSX 49.0% 30.1% 137.1 1,041 1,769 2,550 - 69.8% 44.2% 28.6 16.8 11.7 1.1 1.1 1.0 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 6.5% 8.7% PVD

PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật  Dầu khí  Việt  Nam M ua vào Nguyễn Hoàng Nam, CFA 43,000 50,000 16.3% 809 5,519,606 HNX 49.0% 28.0% 226.0 1,813 2,299 2,820 -15.4% 26.8% 22.7% 23.7 18.7 15.3 1.6 1.6 1.5 3.5% 4.7% 4.7% 7.0% 8.5% 10.0% PVS

N ăng  l ượng  & D V T I:  D V T I -  Đi ện 2 .7% 8 4 3 4 ,2 71,9 0 6 3 5.1 18 .3 14 .3 1.5 1.4 1.3 6 .6 % 9 .0 % 10 .0 % N ăng  l ượng  & D V T I:  D V T I -  Đi ện

GEG CTCP Điện Gia Lai M ua vào Nguyễn Hoàng Nam, CFA 16,050 17,700 10.3% 203 1,013,509 HSX 49.0% 4.1% 8.4 335 671 976 -65.9% 100.6% 45.4% 48.0 23.9 16.4 1.2 1.2 0.9 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 4.9% 6.1% GEG

PC1 CTCP Tập đoàn PC1 Tăng tỷ t rọng Nguyễn Hoàng Nam, CFA 31,600 33,700 6.6% 387 4,644,618 HSX 49.0% 43.0% 166.2 439 1,418 2,039 -70.3% 222.9% 43.8% 72.0 22.3 15.5 1.9 1.8 1.6 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 8.2% 10.8% PC1

PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP - EVNGENCO 3 Tăng tỷ t rọng Nguyễn Hoàng Nam, CFA 24,550 25,300 3.1% 1,085 44,425 HSX 49.0% 50.0% 542.3 1,524 2,080 2,294 -32.2% 36.5% 10.3% 16.1 11.8 10.7 1.6 1.5 1.5 6.1% 6.1% 6.1% 9.9% 13.3% 14.1% PGV

POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí  Việt  Nam Tăng tỷ t rọng Nguyễn Hoàng Nam, CFA 15,100 13,500 -10.6% 1,391 14,333,686 HSX 49.0% 45.3% 630.8 580 693 850 -34.1% 19.5% 22.7% 26.1 21.8 17.8 1.1 1.1 1.1 2.0% 2.0% 2.0% 4.4% 5.2% 6.1% POW

REE CTCP Cơ Điện Lạnh Tăng tỷ t rọng Nguyễn Hoàng Nam, CFA 71,500 74,600 4.3% 1,150 1,323,294 HSX 49.0% 0.0% 0.0 5,354 6,062 6,338 -29.3% 13.2% 4.6% 13.4 11.8 11.3 1.7 1.5 1.4 1.4% 1.4% 2.1% 13.3% 13.5% 12.8% REE

N ăng  l ượng  & D V T I:  D V T I -  N ước 2 0 .7% 2 72 50 5,8 0 0 13 .4 16 .7 9 .7 1.9 1.7 1.5 15.2 % 13 .8 % 17.8 % N ăng  l ượng  & D V T I:  D V T I -  N ước

BWE CTCP - Tổng Công ty Nước - M ôi t rường Bình DươngTăng tỷ t rọng Nguyễn Hoàng Nam, CFA 43,900 57,200 30.3% 333 912,983.7 HSX 49.0% 38.9% 129.6 4,253 5,758 7,072 10.5% 35.4% 22.8% 10.3 7.6 6.2 1.6 1.4 1.2 0.0% 2.8% 3.4% 16.7% 19.3% 20.3% BWE

Sàn g i ao  
d ịchM ã C K T ên cô ng  t y Khuy ến ng hị C huyên v i ên p hân t í ch

T i ềm năng  
t ăng / g i ảm g i á

Lợi  t ức R OA ER o o m N ĐT N N P/ B  ( l ần)P/ E ( l ần)T ăng  t r ưởng  EPS ( %)EPS

Document downloaded by Toan nt (Techcombank)



Báo cáo tóm lược Thị trường Ngày 15/7/2024

www.hsc.com.vn Trang 13

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

HSC HSC Closing Target Upside / Mkt cap Avg daily Exch FOL
Ticker Company rating analyst price price downside (USDmn) vol (USD) limit (%) (USDmn) 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F 23A 24F 25F Ticker
Industrials: Transportation 5.2% 1,983 2,058,065 39.8 17.4 16.0 2.8 2.0 1.4 20.5% 11.7% 14.5% Industrials: Transportation
ACV Airports Corp. of Vietnam Buy Che Thi Mai Trang 120,064 138,000 14.9% 10,007 498,556 UPCoM 49.0% 45.3% 4,537.2 3,362 4,537 5,125 15.5% 35.0% 13.0% 34.8 25.8 22.8 5.0 4.3 3.7 0.0% 0.0% 0.0% 15.5% 18.0% 17.3% ACV
DRC Da Nang Rubber JSC Add Tran Thi Thu Nga, CFA 36,000 39,400 9.4% 168 1,624,895 HSX 49.0% 36.1% 60.7 2,089 2,495 3,138 -19.6% 19.4% 25.8% 17.2 14.4 11.5 2.3 2.2 2.0 3.3% 4.2% 4.2% 13.2% 15.5% 18.0% DRC
GMD Gemadept Add Che Thi Mai Trang 82,000 91,300 11.3% 971 1,839,839 HSX 49.0% 0.6% 5.7 7,335 4,371 4,656 122.4% -40.4% 6.5% 11.2 18.8 17.6 2.9 2.1 2.0 3.1% 3.6% 3.3% 28.7% 13.1% 11.6% GMD
HAX Hang Xanh Motors Hold Tran Thi Thu Nga, CFA 16,200 16,400 1.2% 59 1,213,220 HSX 50.0% 34.6% 20.6 370 1,161 1,670 -85.6% 213.6% 43.9% 43.8 14.0 9.7 1.3 1.4 1.4 1.9% 3.1% 6.2% 3.4% 9.5% 13.1% HAX
HVN Vietnam Airlines Reduce Che Thi Mai Trang 34,200 25,000 -26.9% 2,975 5,831,882 HSX 30.0% 23.4% 695.8 (2,678) 3,570 1,360 47.5% N/m -61.9% (12.8) 9.6 25.1 (4.3) (7.9) (11.5) 0.0% 0.0% 0.0% 40.8% -58.3% -37.1% HVN
PVT PetroVietnam Transport Buy Che Thi Mai Trang 30,250 30,909 2.2% 423 4,640,281 HSX 49.0% 35.7% 151.2 2,765 3,416 4,045 14.8% 23.6% 18.4% 10.9 8.9 7.5 1.6 1.4 1.2 3.0% 3.0% 3.0% 15.5% 17.1% 17.7% PVT
SCS SCSC Cargo Service Add Che Thi Mai Trang 88,600 96,000 8.4% 329 200,751 HSX 30.0% 4.0% 13.2 4,906 6,789 7,265 -24.6% 38.4% 7.0% 18.1 13.1 12.2 6.2 4.9 4.3 5.1% 5.1% 5.1% 35.9% 44.2% 39.5% SCS
VEA VN Engine & Agri. Machinery Add Tran Thi Thu Nga, CFA 44,637 52,400 17.4% 2,328 2,056,481 UPCoM 49.0% 45.6% 1,061.2 4,667 4,492 4,882 -18.4% -3.7% 8.7% 9.6 9.9 9.1 2.3 2.4 2.3 11.3% 10.0% 9.8% 24.3% 23.5% 25.6% VEA
VJC Vietjet Aviation Hold Che Thi Mai Trang 101,200 112,200 10.9% 2,153 1,046,357 HSX 30.0% 12.7% 273.2 427 3,126 4,795 110.2% 631.6% 53.4% 236.9 32.4 21.1 3.6 3.2 2.8 - 0.0% 0.0% 1.5% 10.5% 14.2% VJC
VTP Viettel Post Add Tran Thi Thu Nga, CFA 87,000 89,600 3.0% 416 1,628,390 UPCoM 49.0% 41.8% 173.9 3,119 3,188 3,688 48.0% 2.2% 15.7% 27.9 27.3 23.6 6.7 6.3 5.7 1.7% 1.7% 1.7% 25.6% 23.7% 25.3% VTP
Industrials: Materials - Chemicals 3.5% 477 2,776,845 - - - 58.6 19.7 14.4 1.3 1.3 1.3 5.1% 7.0% 9.1% Industrials: Materials - Chemicals
DCM PetroVietnam Ca Mau Fert. Add Truong Hong Kim 37,250 40,600 9.0% 775 4,656,176 HSX 49.0% 40.5% 314.1 2,095 2,141 2,700 -74.3% 2.2% 26.1% 17.8 17.4 13.8 2.0 2.0 1.9 5.4% 5.4% 4.0% 10.8% 11.4% 14.1% DCM
DPM PetroVietnam Fert. & Chem. Add Truong Hong Kim 37,000 38,600 4.3% 569 3,296,564 HSX 49.0% 40.7% 231.5 1,327 1,806 2,590 -90.7% 36.1% 43.4% 27.9 20.5 14.3 1.3 1.2 1.2 5.4% 4.1% 4.1% 4.1% 6.1% 8.6% DPM
LTG Loc Troi Group Reduce Truong Hong Kim 21,711 21,100 -2.8% 86 377,795 UPCoM 49.0% 4.8% 4.1 168 1,033 1,438 -96.7% 516.1% 39.2% 130.0 21.1 15.2 0.7 0.7 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.4% 4.5% LTG
Industrials: Materials - Industrial Metals 20.0% 2,691 14,088,535 - - - 197.4 13.1 10.3 1.4 1.3 1.2 3.1% 10.6% 11.9% Industrials: Materials - Industrial Metals
HPG Hoa Phat Group Buy Vo Thi Ngoc Han, CFA 28,700 38,600 34.5% 7,212 23,317,723 HSX 49.0% 23.7% 1,708.4 1,175 2,144 2,751 -19.4% 82.4% 28.3% 24.4 13.4 10.4 1.6 1.5 1.4 0.0% 1.7% 3.5% 6.9% 12.2% 13.7% HPG
HSG Hoa Sen Group Add Vo Thi Ngoc Han, CFA 24,950 25,300 1.4% 604 11,748,227 HSX 49.0% 29.2% 176.1 49 1,499 1,955 -88.4% 2977.7% 30.4% 512.2 16.6 12.8 1.4 1.5 1.5 2.0% 4.0% 6.0% 0.3% 8.7% 11.5% HSG
NKG Nam Kim Steel Buy Vo Thi Ngoc Han, CFA 24,800 30,800 24.2% 257 7,199,654 HSX 50.0% 36.3% 93.1 446 2,671 3,215 194.2% 499.0% 20.4% 55.6 9.3 7.7 1.2 0.9 0.8 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 10.8% 10.6% NKG
Industrials: Capital Goods 7.8% 213 366,389 - - - 12.7 10.8 9.8 2.2 2.1 2.0 21.8% 20.9% 20.5% Industrials: Capital Goods
BMP Binh Minh Plastics JSC Hold Vo Thi Ngoc Han, CFA 100,200 97,100 -3.1% 322 237,824 HSX 100.0% 15.4% 49.7 12,717 11,412 9,964 49.9% -10.3% -12.7% 7.9 8.8 10.1 3.0 3.1 3.2 12.6% 11.0% 9.5% 39.2% 34.9% 31.0% BMP
DHC Dong Hai Ben Tre JSC Add Vo Thi Ngoc Han, CFA 40,450 43,000 6.3% 128 474,535 HSX 50.0% 12.1% 15.5 3,840 3,518 4,240 -29.2% -8.4% 20.5% 10.5 11.5 9.5 1.8 1.5 1.4 4.9% 5.6% 5.6% 17.2% 13.9% 14.9% DHC
PTB Phu Tai JSC Add Tran Thi Thu Nga, CFA 71,600 86,000 20.1% 190 386,807 HSX 25.0% 0.1% 0.3 3,659 5,875 7,302 -46.7% 60.6% 24.3% 19.6 12.2 9.8 1.8 1.6 1.4 3.5% 3.5% 4.2% 9.1% 13.8% 15.6% PTB
Consumer: Consumer Staples - F&B, Tobacco 19.3% 2,038 2,166,597 - - - 63.0 18.5 13.6 2.6 2.3 2.2 14.6% 17.3% 17.7% Consumer Staples - F&B, Tobacco
ANV Nam Viet Corporation Buy Truong Hong Kim 33,400 37,300 11.7% 175 1,583,772 HSX 49.0% 46.8% 81.9 304 2,003 2,215 -94.3% 559.6% 10.6% 110.0 16.7 15.1 1.6 1.5 1.4 3.0% 3.0% 3.0% 1.4% 9.2% 9.7% ANV
FMC Sao Ta Foods JSC Add Truong Hong Kim 49,800 59,300 19.1% 128 59,039 HSX 49.0% 18.3% 23.4 4,222 5,265 5,719 -10.2% 24.7% 8.6% 11.8 9.5 8.7 1.6 1.5 1.3 4.0% 4.0% 4.0% 14.0% 16.1% 15.8% FMC
MSN Masan Group Buy Tran Huong My 76,800 92,900 21.0% 4,317 6,425,112 HSX 49.0% 20.2% 872.9 294 1,460 3,271 -88.3% 396.8% 123.9% 261.3 52.6 23.5 4.1 3.2 2.8 - - - 1.6% 6.8% 12.6% MSN
QNS Quang Ngai Sugar Add Bui Nguyen Cam Giang, CFA 49,584 55,000 10.9% 587 861,564 UPCoM 49.0% 33.8% 198.3 7,172 8,017 7,999 69.7% 11.8% -0.2% 6.9 6.2 6.2 1.7 1.5 1.3 7.1% 8.1% 7.1% 27.2% 26.3% 22.9% QNS
SAB Sabeco Add Tran Huong My 58,999 69,600 18.0% 3,074 1,319,314 HSX 100.0% 39.4% 1,211.9 3,132 3,389 3,583 -60.8% 8.2% 5.7% 19.5 18.0 17.0 3.2 3.3 3.2 5.7% 5.7% 5.7% 17.4% 18.4% 19.5% SAB
VHC Vinh Hoan Corp. Buy Truong Hong Kim 72,500 91,600 26.3% 533 1,122,529 HSX 100.0% 67.8% 361.1 5,000 6,415 6,788 -53.6% 28.3% 5.8% 14.5 11.3 10.7 1.6 1.5 1.4 2.8% 2.8% 2.8% 11.6% 13.8% 13.5% VHC
VNM Viet Nam Dairy Products Buy Tran Huong My 66,400 85,300 28.5% 5,452 3,794,850 HSX 100.0% 48.9% 2,665.9 3,821 4,317 4,717 5.2% 13.0% 9.2% 17.4 15.4 14.1 4.4 4.0 3.6 5.8% 5.8% 5.8% 28.8% 30.2% 29.9% VNM
Consumer: Consumer Discretionary - Durables & Apparel 8.1% 164 948,619 - - - 31.2 21.3 18.0 2.2 2.2 2.1 10.0% 12.0% 13.4%Consumer Discretionary - Durables & Apparel
STK Century Synthetic Fiber Buy Bui Nguyen Cam Giang, CFA 30,350 38,600 27.2% 113 163,122 HSX 100.0% 82.6% 93.7 928 1,263 1,586 -67.8% 36.0% 25.6% 32.7 24.0 19.1 1.8 1.8 1.7 0.0% 4.9% 4.9% 5.5% 7.4% 9.1% STK
TCM Thanh Cong Text. Garment Add Bui Nguyen Cam Giang, CFA 52,100 54,636 4.9% 208 2,580,960 HSX 50.0% 1.9% 3.9 1,101 1,953 2,309 -52.8% 77.4% 18.2% 47.3 26.7 22.6 2.7 2.5 2.3 1.1% 1.6% 2.6% 6.6% 11.3% 12.4% TCM
TLG Thien Long Group Hold Bui Nguyen Cam Giang, CFA 55,700 51,300 -7.9% 170 101,775 HSX 100.0% 77.3% 131.7 4,147 4,179 4,526 -10.5% 0.8% 8.3% 13.4 13.3 12.3 2.1 2.3 2.2 6.3% 6.3% 6.3% 17.7% 17.4% 18.7% TLG
Consumer: Consumer Discretionary - Retailing 16.2% 1,590 3,917,935 - - - 136.0 45.1 22.7 6.6 5.9 4.8 4.3% 17.4% 22.1% Consumer Discretionary - Retailing
DGW Digiworld Corp Add Tran Dang Manh 63,300 69,400 9.6% 415 1,894,989 HSX 49.0% 24.8% 103.0 2,134 3,069 3,685 -49.1% 43.8% 20.1% 29.7 20.6 17.2 4.1 3.6 3.2 0.8% 1.6% 1.6% 14.2% 18.6% 19.7% DGW
FRT FPT Retail Add Tran Dang Manh 179,200 191,600 6.9% 959 770,311 HSX 49.0% 13.7% 131.0 (2,537) 1,448 3,950 -188.5% N/m 172.9% (70.6) 123.8 45.4 15.3 13.6 10.8 0.0% 0.0% 0.3% -19.2% 11.6% 26.5% FRT
MWG Mobile World Inv't Corp. Buy Tran Huong My 65,100 77,800 19.5% 3,740 11,433,484 HSX 49.0% 1.0% 38.9 115 2,996 4,050 -95.9% 2513.6% 35.2% 567.9 21.7 16.1 4.1 3.5 3.0 0.0% 0.8% 0.8% 0.7% 17.4% 20.3% MWG
PNJ Phu Nhuan Jewelry Buy Bui Nguyen Cam Giang, CFA 94,900 122,100 28.7% 1,247 1,572,955 HSX 49.0% 0.0% 0.1 5,584 6,615 7,724 5.2% 18.5% 16.8% 17.0 14.3 12.3 3.2 2.8 2.4 2.1% 2.1% 2.1% 21.6% 21.9% 21.8% PNJ
Technology, Communications & Internet: Information Technology -5.3% 7,791 5,937,521 - - - 30.7 25.5 21.6 7.9 7.3 6.7 28.1% 29.9% 32.4% TC&I: Information Technology
FPT FPT Corp Add Vo Thi Ngoc Han, CFA 135,800 128,609 -5.3% 7,791 5,937,521 HSX 49.0% 0.0% - 4,430 5,325 6,299 21.2% 20.2% 18.3% 30.7 25.5 21.6 7.9 7.3 6.7 1.3% 1.3% 1.6% 28.1% 29.9% 32.4% FPT
Technology, Communications & Internet: Telecoms 1.1% 652 583,259 - - - 42.7 38.7 31.7 8.3 7.2 6.2 28.5% 26.4% 27.8% TC&I: Telecoms
CTR Viettel Construction Hold Tran Thi Thu Nga, CFA 145,200 146,800 1.1% 652 583,259 HSX 49.0% 39.1% 254.9 3,401 3,748 4,583 -0.3% 10.2% 22.3% 42.7 38.7 31.7 8.3 7.2 6.2 1.9% 0.7% 0.8% 28.5% 26.4% 27.8% CTR
Health Care -19.1% 350 391,280 - - - 18.0 19.6 16.4 2.4 2.3 2.3 16.8% 13.1% 14.6% Health Care
DHG DHG Pharmaceutical JSC Reduce Bui Nguyen Cam Giang, CFA 114,100 95,800 -16.0% 586 22,746 HSX 100.0% 46.1% 270.2 7,770 6,832 7,390 6.2% -12.1% 8.2% 14.7 16.7 15.4 3.1 3.1 3.1 3.1% 6.6% 6.6% 23.0% 19.2% 21.0% DHG
TNH Thai Nguyen Int. Hospital Hold Bui Nguyen Cam Giang, CFA 26,450 20,600 -22.1% 114 759,814 HSX 49.0% 9.2% 10.6 1,244 1,177 1,521 -14.8% -5.4% 29.3% 21.3 22.5 17.4 1.7 1.5 1.4 - - - 10.5% 7.1% 8.3% TNH

FOL room EPS growthEPS P/E (x) P/B (x) Div Yield ROAEGi á Gi á V ốn hó a T T GT GD  b ì nh q uân Gi ới  hạn t ỷ l ệ

đó ng  c ửa mục  t i êu  ( t r i ệu U SD ) ng ày  ( t r i ệu U SD ) s ở hữu c ủa N ĐT N N ( %) ( t r i ệu U SD ) 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F 2 3 A 2 4 F 2 5F M ã C K

C ô ng  ng hi ệp : Gi ao  t hô ng  v ận t ải 3 .1% 2 ,0 2 5 2 ,0 9 4 ,3 3 1.8 4 0 .2 18 .0 17.0 2 .8 2 .2 1.7 2 0 .5% 13 .2 % 15.9 % C ô ng  ng hi ệp : Gi ao  t hô ng  v ận t ải

ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt  Nam - CTCP M ua vào Chế Thị M ai Trang 120,009 138,000 15.0% 10,279 537,837.4 UPCoM 49.0% 45.3% 4,660.4 3,362 4,537 5,125 15.5% 35.0% 13.0% 35.7 26.5 23.4 5.2 4.4 3.8 0.0% 0.0% 0.0% 15.5% 18.0% 17.3% ACV

DRC CTCP Cao su Đà Nẵng Tăng tỷ t rọng Trần Thị Thu Nga, CFA 36,000 39,400 9.4% 16 8 1,531,916.4 HSX 49.0% 36.1% 60.8 2,089 2,495 3,138 -19.6% 19.4% 25.8% 17.2 14.4 11.5 2.3 2.2 2.0 3.3% 4.2% 4.2% 13.2% 15.5% 18.0% DRC

GM D CTCP Gemadept Tăng tỷ t rọng Chế Thị M ai Trang 83,700 91,300 9.1% 992 1,8 9 7,3 58 .3 HSX 49.0% 0.6% 5.9 7,335 4,371 4,656 122.4% -40.4% 6.5% 11.4 19.1 18.0 3.0 2.1 2.0 3.0% 3.5% 3.2% 28.7% 13.1% 11.6% GM D

HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Nắm giữ Trần Thị Thu Nga, CFA 17,300 16,400 -5.2% 6 4 1,352,697.7 HSX 50.0% 34.6% 22.0 370 1,161 1,670 -85.6% 213.6% 43.9% 46.7 14.9 10.4 1.4 1.5 1.5 1.7% 2.9% 5.8% 3.4% 9.5% 13.1% HAX

HVN Tổng Công ty Hàng không Việt  Nam - CTCP Bán ra Chế Thị M ai Trang 34,600 23,600 -31.8% 3,014 5,959,240.8 HSX 30.0% 23.4% 704.9 (2,678) 2,828 1,065 47.5% N/m -62.3% (12.9) 12.2 32.5 (4.4) (6.8) (8.6) 0.0% 0.0% 0.0% 40.8% -43.5% -23.4% HVN

PVT CTCP Vận tải Dầu khí M ua vào Chế Thị M ai Trang 30,200 30,909 2.3% 4 2 3 4,662,821.0 HSX 49.0% 35.7% 151.2 2,765 3,416 4,045 14.8% 23.6% 18.4% 10.9 8.8 7.5 1.6 1.4 1.2 3.0% 3.0% 3.0% 15.5% 17.1% 17.7% PVT

SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn Tăng tỷ t rọng Chế Thị M ai Trang 88,200 96,000 8.8% 3 2 8 2 2 7,78 2 .3 HSX 30.0% 4.0% 13.2 4,906 6,789 7,265 -24.6% 38.4% 7.0% 18.0 13.0 12.1 6.2 4.8 4.3 5.1% 5.1% 5.1% 35.9% 44.2% 39.5% SCS

VEA Tổng Công ty M áy động lực và máy nông nghiệp Việt  Nam - CTCPTăng tỷ t rọng Trần Thị Thu Nga, CFA 46,840 52,400 11.9% 2,400 2,169,792.1 UPCoM 49.0% 45.6% 1,093.7 4,667 4,492 4,882 -18.4% -3.7% 8.7% 9.8 10.2 9.4 2.4 2.4 2.4 11.0% 9.7% 9.5% 24.3% 23.5% 25.6% VEA

VJC CTCP Hàng không Viet jet Nắm giữ Chế Thị M ai Trang 101,000 112,200 11.1% 2 ,152 1,054,118.4 HSX 30.0% 12.7% 273.1 427 3,126 4,795 110.2% 631.6% 53.4% 236.4 32.3 21.1 3.6 3.2 2.8 - 0.0% 0.0% 1.5% 10.5% 14.2% VJC

VTP Tổng CTCP Bưu chí nh Viettel Tăng tỷ t rọng Trần Thị Thu Nga, CFA 89,500 89,600 0.1% 429 1,54 9 ,753 .8 UPCoM 49.0% 41.8% 179.2 3,119 3,188 3,688 48.0% 2.2% 15.7% 28.7 28.1 24.3 6.9 6.4 5.9 1.7% 1.7% 1.7% 25.6% 23.7% 25.3% VTP

C ô ng  ng hi ệp : V ật  l i ệu -  Hó a chất 1.9 % 4 9 2 3,052,333.9 58 .6 2 0 .0 14 .7 1.4 1.3 1.3 5.1% 7.0 % 9 .1% C ô ng  ng hi ệp : V ật  l i ệu -  Hó a chất

DCM CTCP Phân bón Dầu khí  Cà M au Tăng tỷ t rọng Trương Hồng Kim 39,200 40,600 3.6% 816 5,204,744.1 HSX 49.0% 40.5% 331.0 2,095 2,141 2,700 -74.3% 2.2% 26.1% 18.7 18.3 14.5 2.1 2.1 2.0 5.1% 5.1% 3.8% 10.8% 11.4% 14.1% DCM

DPM Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất  Dầu khí Tăng tỷ t rọng Trương Hồng Kim 37,350 38,600 3.3% 575 3 ,572 ,4 6 6 .1 HSX 49.0% 40.7% 234.0 1,327 1,806 2,590 -90.7% 36.1% 43.4% 28.1 20.7 14.4 1.3 1.3 1.2 5.4% 4.0% 4.0% 4.1% 6.1% 8.6% DPM

LTG CTCP Tập đoàn Lộc Trời Giảm tỷ t rọng Trương Hồng Kim 21,389 21,100 -1.4% 86 379,791.3 UPCoM 49.0% 4.8% 4.1 168 1,033 1,438 -96.7% 516.1% 39.2% 128.8 20.9 15.0 0.7 0.7 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.4% 4.5% LTG

C ô ng  ng hi ệp : Ki m l o ại  và T ư l i ệu s ản xuất 19 .6 % 2 ,70 7 14,392,135.8 19 6 .9 13 .1 10 .3 1.4 1.3 1.2 3 .1% 10 .6 % 11.9 %C ô ng  ng hi ệp : Ki m l o ại  và T ư l i ệu s ản xuất

HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát M ua vào Võ Thị Ngọc Hân, CFA 28,850 38,600 33.8% 7,260 2 3 ,6 8 1,6 9 4 .1 HSX 49.0% 23.7% 1,719.9 1,175 2,144 2,751 -19.4% 82.4% 28.3% 24.5 13.5 10.5 1.6 1.5 1.4 0.0% 1.7% 3.5% 6.9% 12.2% 13.7% HPG

HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen Tăng tỷ t rọng Võ Thị Ngọc Hân, CFA 24,850 25,300 1.8% 6 0 2 12,405,230.7 HSX 49.0% 29.2% 175.6 49 1,499 1,955 -88.4% 2977.7% 30.4% 510.1 16.6 12.7 1.4 1.5 1.4 2.0% 4.0% 6.0% 0.3% 8.7% 11.5% HSG

NKG CTCP Thép Nam Kim M ua vào Võ Thị Ngọc Hân, CFA 25,000 30,800 23.2% 259 7,089,482.6 HSX 50.0% 36.3% 94.0 446 2,671 3,215 194.2% 499.0% 20.4% 56.1 9.4 7.8 1.2 0.9 0.8 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 10.8% 10.6% NKG

C ô ng  ng hi ệp  -  T ư l i ệu s ản xuất 8 .1% 2 11 3 6 2 ,6 0 8 .2 12 .7 10 .8 9 .8 2 .2 2 .0 2 .0 2 1.8 % 2 0 .9 % 2 0 .5% C ô ng  ng hi ệp  -  T ư l i ệu s ản xuất

BM P CTCP Nhựa Bình M inh Nắm giữ Võ Thị Ngọc Hân, CFA 97,400 97,100 -0.3% 314 240,723.2 HSX 100.0% 15.4% 48.4 12,717 11,412 9,964 49.9% -10.3% -12.7% 7.7 8.5 9.8 3.0 3.0 3.1 13.0% 11.3% 9.8% 39.2% 34.9% 31.0% BM P

DHC CTCP Đông Hải Bến Tre Tăng tỷ t rọng Võ Thị Ngọc Hân, CFA 41,000 43,000 4.9% 130 4 77,6 76 .1 HSX 50.0% 12.1% 15.7 3,840 3,518 4,240 -29.2% -8.4% 20.5% 10.7 11.7 9.7 1.8 1.5 1.4 4.9% 5.5% 5.5% 17.2% 13.9% 14.9% DHC

PTB CTCP Phú Tài Tăng tỷ t rọng Trần Thị Thu Nga, CFA 71,900 86,000 19.6% 19 1 369,425.1 HSX 25.0% 0.1% 0.3 3,659 5,875 7,302 -46.7% 60.6% 24.3% 19.7 12.2 9.8 1.8 1.6 1.5 3.5% 3.5% 4.2% 9.1% 13.8% 15.6% PTB

Hàng  t i êu d ùng  t hi ết  y ếu -  T P&ĐU , T huốc  l á 19 .0 % 2,000 2,212,979.1 6 3 .3 18 .4 13 .5 2 .6 2 .3 2 .1 14 .6 % 17.3 % 17.7%Hàng  t i êu d ùng  t hi ết  y ếu -  T P&ĐU , T huốc  l á

ANV CTCP Nam Việt M ua vào Trương Hồng Kim 35,250 37,300 5.8% 18 5 1,6 72 ,3 0 5.2 HSX 49.0% 46.8% 86.6 304 2,003 2,215 -94.3% 559.6% 10.6% 116.1 17.6 15.9 1.7 1.6 1.5 2.8% 2.8% 2.8% 1.4% 9.2% 9.7% ANV

FM C CTCP Thực phẩm Sao Ta Tăng tỷ t rọng Trương Hồng Kim 51,200 59,300 15.8% 132 57,756.9 HSX 49.0% 18.3% 24.1 4,222 5,265 5,719 -10.2% 24.7% 8.6% 12.1 9.7 9.0 1.7 1.5 1.3 3.9% 3.9% 3.9% 14.0% 16.1% 15.8% FM C

M SN CTCP Tập đoàn M aSan M ua vào Trần Hương M ỹ 75,800 92,900 22.6% 4 ,2 6 7 6 ,4 9 3 ,3 15.5 HSX 49.0% 20.2% 862.8 294 1,460 3,271 -88.3% 396.8% 123.9% 257.9 51.9 23.2 4.1 3.1 2.7 - - - 1.6% 6.8% 12.6% M SN

QNS CPT Đường Quảng Ngãi Tăng tỷ t rọng Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 49,495 55,000 11.1% 587 882,753.7 UPCoM 49.0% 33.8% 198.2 7,172 8,017 7,999 69.7% 11.8% -0.2% 6.9 6.2 6.2 1.7 1.5 1.3 7.1% 8.1% 7.1% 27.2% 26.3% 22.9% QNS

SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Tăng tỷ t rọng Trần Hương M ỹ 56,300 69,600 23.6% 2 ,8 4 1 1,3 8 5,12 6 .0 HSX 100.0% 39.4% 1,120.2 3,132 3,389 3,583 -60.8% 8.2% 5.7% 18.0 16.6 15.7 3.0 3.0 3.0 6.2% 6.2% 6.2% 17.4% 18.4% 19.5% SAB

VHC CTCP V ĩnh Hoàn M ua vào Trương Hồng Kim 73,200 91,600 25.1% 539 1,136,320.5 HSX 100.0% 67.8% 365.2 5,000 6,415 6,788 -53.6% 28.3% 5.8% 14.6 11.4 10.8 1.6 1.5 1.4 2.7% 2.7% 2.7% 11.6% 13.8% 13.5% VHC

VNM CTCP Sữa Việt  Nam M ua vào Trần Hương M ỹ 66,300 85,300 28.7% 5,4 52 3 ,8 6 3 ,2 75.9 HSX 100.0% 48.9% 2,665.8 3,821 4,317 4,717 5.2% 13.0% 9.2% 17.3 15.4 14.1 4.4 4.0 3.6 5.8% 5.8% 5.8% 28.8% 30.2% 29.9% VNM

Hàng  t i êu d ùng  khô ng  t hi ết  y ếu -  HLB  & Quần áo 3.6% 169 1,008,542.7 3 2 .7 2 2 .4 18 .8 2 .2 2 .2 2 .2 10 .0 % 12 .0 % 13 .4 %Hàng  t i êu d ùng  khô ng  t hi ết  y ếu -  HLB  & Quần áo

STK CTCP Sợi Thế Kỷ M ua vào Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 33,700 38,600 14.5% 12 6 19 2 ,8 77.6 HSX 100.0% 82.6% 104.2 928 1,263 1,586 -67.8% 36.0% 25.6% 36.3 26.7 21.2 1.9 1.9 1.9 0.0% 4.5% 4.5% 5.5% 7.4% 9.1% STK

TCM CTCP Dệt  may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Tăng tỷ t rọng Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 53,700 54,636 1.7% 215 2,735,467.3 HSX 50.0% 1.9% 4.0 1,101 1,953 2,309 -52.8% 77.4% 18.2% 48.8 27.5 23.3 2.7 2.5 2.4 1.1% 1.5% 2.5% 6.6% 11.3% 12.4% TCM

TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long Nắm giữ Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 54,300 51,300 -5.5% 16 6 9 7,2 8 3 .2 HSX 100.0% 77.3% 128.6 4,147 4,179 4,526 -10.5% 0.8% 8.3% 13.1 13.0 12.0 2.0 2.2 2.2 6.4% 6.4% 6.4% 17.7% 17.4% 18.7% TLG

Hàng  t i êu d ùng  khô ng  t hi ết  y ếu -  B án l ẻ 18.7% 1,598 3,897,950.9 13 5.6 4 5.2 2 2 .8 6 .7 5.9 4 .8 4 .3 % 17.4 % 2 2 .1%Hàng  t i êu d ùng  khô ng  t hi ết  y ếu -  B án l ẻ

DGW CTCP Thế giới số M ua vào Trần Đăng M ạnh 64,500 78,900 22.3% 4 2 4 1,8 8 1,4 6 7.2 HSX 49.0% 24.8% 105.1 2,134 3,076 3,752 -49.1% 44.1% 22.0% 30.2 21.0 17.2 4.2 3.7 3.2 0.8% 1.6% 1.6% 14.2% 18.7% 20.0% DGW

FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật  số FPT Tăng tỷ t rọng Trần Đăng M ạnh 179,000 191,600 7.0% 959 746,349.3 HSX 49.0% 13.7% 131.1 (2,537) 1,448 3,950 -188.5% N/m 172.9% (70.6) 123.7 45.3 15.2 13.6 10.8 0.0% 0.0% 0.3% -19.2% 11.6% 26.5% FRT

M WG CTCP Đầu tư Thế giới Di động M ua vào Trần Hương M ỹ 64,800 77,800 20.1% 3 ,72 8 11,3 74 ,54 2 .2 HSX 49.0% 1.0% 38.8 115 2,996 4,050 -95.9% 2513.6% 35.2% 565.3 21.6 16.0 4.1 3.5 3.0 0.0% 0.8% 0.8% 0.7% 17.4% 20.3% M WG

PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận M ua vào Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 97,400 122,100 25.4% 1,282 1,589,445.0 HSX 49.0% 0.0% 0.1 5,584 6,615 7,724 5.2% 18.5% 16.8% 17.4 14.7 12.6 3.3 2.8 2.4 2.1% 2.1% 2.1% 21.6% 21.9% 21.8% PNJ

C ô ng  ng hệ,  T r uy ền t hô ng  & Int er net :  C ô ng  ng hệ t hô ng  t i n 10.7% 7,6 4 2 6 ,3 8 0 ,2 17.0 28.5 26.9 21.5 6.8 6.6 5.6 2 8 .1% 2 9 .2 % 3 1.0 %C ô ng  ng hệ,  T r uy ền t hô ng  & Int er net :  C ô ng  ng hệ t hô ng  t i n

FPT CTCP FPT Tăng tỷ t rọng Võ Thị Ngọc Hân, CFA 133,000 147,200 10.7% 7,642 6,380,217.0 HSX 49.0% 0.0% - 4,661 4,937 6,181 5.2% 5.9% 25.2% 28.5 26.9 21.5 6.8 6.6 5.6 1.5% 1.5% 1.9% 28.1% 29.2% 31.0% FPT

C ô ng  ng hệ,  T r uy ền t hô ng  & Int er net :  V i ễn t hô ng 0.3% 6 59 578 ,59 9 .7 43.0 39.1 31.9 8.4 7.3 6.2 2 8 .5% 2 6 .4 % 2 7.8 %C ô ng  ng hệ,  T r uy ền t hô ng  & Int er net :  V i ễn t hô ng

CTR Tổng CTCP Công trình Viettel Nắm giữ Trần Thị Thu Nga, CFA 146,400 146,800 0.3% 659 578,599.7 HSX 49.0% 39.1% 257.4 3,401 3,748 4,583 -0.3% 10.2% 22.3% 43.0 39.1 31.9 8.4 7.3 6.2 1.9% 0.7% 0.8% 28.5% 26.4% 27.8% CTR

D ịch v ụ y  t ế -19.7% 3 4 6 50 5,6 9 3 .1 18.3 19.9 16.6 2.4 2.3 2.2 16 .8 % 13 .1% 14 .6 % D ịch v ụ y  t ế

DHG CTCP Dược Hậu Giang Giảm tỷ t rọng Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 111,000 95,800 -13.7% 571 26,609.6 HSX 100.0% 46.1% 263.3 7,770 6,832 7,390 6.2% -12.1% 8.2% 14.3 16.2 15.0 3.0 3.0 3.0 3.2% 6.8% 6.8% 23.0% 19.2% 21.0% DHG

TNH CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Nắm giữ Bùi Nguyễn Cẩm Giang, CFA 27,700 20,600 -25.6% 12 0 9 8 4 ,776 .6 HSX 49.0% 9.2% 11.1 1,244 1,177 1,521 -14.8% -5.4% 29.3% 22.3 23.5 18.2 1.8 1.6 1.4 - - - 10.5% 7.1% 8.3% TNH

M ã C K T ên cô ng  t y Khuy ến ng hị C huyên v i ên p hân t í ch
T i ềm năng  
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Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Khối lượng giao dịch

Sau đợt tăng hàng tháng trong tháng 5/2024, thanh khoản thị trường giảm trong tháng 6/2024. Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày đạt 19.786 tỷ đồng trong tháng 6/2024, thấp hơn 
7,9% so với tháng 5 và cao hơn 47,12% so với cả năm 2023. Giá trị giao dịch bình quân hàng tháng của tất cả các ngành quan trọng cải thiện đáng kể từ tháng 3/2023.  FED được dự 
báo hạ lãi suất trong năm 2024 sau một thời gian dài neo ở mức cao. Các ngân hàng trung ương trên thế giới nâng lãi suất, chắc chắn sẽ cản trở dòng vốn chảy vào thị trường quốc tế, 
trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực lên tỷ giá ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng của thị trường.

Giá trị giao dịch bình quân theo tháng của các ngành chủ chốt Giá trị giao dịch bình quân ngày

   Nguồn: Bloomberg, HSC    Nguồn: Bloomberg, HSC 

Document downloaded by Toan nt (Techcombank)



Báo cáo tóm lược Thị trường Ngày 15/7/2024

www.hsc.com.vn Trang 15

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Giá trị mua/bán hàng tháng của nhà đầu tư cá nhân Giá trị mua ròng hàng ngày của NĐT NN/tổng giá trị mua ròng trên sàn HSX

   Nguồn: HSX, HNX, HSC       Nguồn: FiinPro, HSC 
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Biến thiên vốn hóa thị trường hàng tháng của các ngành chủ chốt*
Vốn hóa thị trường của ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu, Năng lượng, và công nghiệp tăng trong tháng 6/2024, trong khi vốn hóa của ngành Tài chính và Bất động sản giảm

   Ghi chú: *Các ngành dựa trên định nghĩa của Bloomberg.
Nguồn: HSC 
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Chủ thể tham gia thị trường

NĐT NN rút ròng 718 triệu USD trong tháng 6/2024, tháng rút thứ 15 liên tiếp, nâng tổng giá trị rút ròng tính từ tháng 4/2023 lên 3.465 tỷ USD. Trong khi FPT, VHM, VRE, MWG, 
HPG, VPB, VNĐ, TCB, VNM và VCB bị bán ròng trong tháng trước, MSB, MBB, MSN, HAH, MWG, SAB, PC1, HSG, CTR và FRT là những cổ phiếu được NĐT NN mua vào nhiều 
nhất.

Giao dịch hàng tháng của NĐT tổ chức và NĐT cá nhân Giá trị mua/bán ròng hàng tháng của NĐT NN trên sàn HSX và HNX

\\
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20 cổ phiếu hàng đầu được nhà đầu tư tổ chức mua nhiều nhất trong tháng 
6/2024

20 cổ phiếu hàng đầu được nhà đầu tư cá nhân mua nhiều nhất trong tháng 
6/2024

   Nguồn: FiinPro, HSC       Nguồn: FiinPro, HSC
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Tài khoản giao dịch mới

Hơn 132.220 tài khoản mới được mở trong tháng 5, nâng tổng số tài khoản được mở từ đầu năm đến nay là 685.317 tài khoản. Năm 2023 ghi nhận số lượng tài khoản mới tăng thêm 
395.290, nâng tổng số tài khoản lên 7,29 triệu (tương đương 7,4% dân số). Ở chiều ngược lại, có 575.528 tài khoản bị hủy trong năm 2023. Đây là lần đầu tiên thị trường chứng kiến 
sự sụt giảm về số lượng tài khoản chứng khoán của NĐT trong nước. Việc làm sạch dữ liệu người dùng sẽ giúp đối chiếu thông tin của người dùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để đảm bảo trùng khớp và loại bỏ dữ liệu sai, trùng lặp hoặc thông tin ảo.

 v

  Nguồn: VSD, FiinPro, HSC 
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Dòng vốn của quỹ ETF 

Có tổng cộng 196,64 triệu USD bị rút khỏi các quỹ ETF trong tháng 6, chủ yếu là từ các quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF, Fubon ETF và VFMVN Diamond ETF. Từ đầu năm đến nay, 
các quỹ ETF bị rút 956,30 triệu USD với 444,14 triệu USD từ quỹ VFMVN Diamond ETF và 305,66 triệu USD từ quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF.

Dòng vốn quỹ ETF Việt Nam (triệu USD)  Mối tương quan giữa giá ETF so với VN Index

      Nguồn: Bloomberg, HSC    Nguồn: Bloomberg, HSC 

Document downloaded by Toan nt (Techcombank)



Báo cáo tóm lược Thị trường Ngày 15/7/2024

www.hsc.com.vn Trang 21

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Dòng vốn ETF 1 tháng (triệu USD) Dòng vốn ETF từ đầu năm (triệu USD)

   Nguồn: Bloomberg, HSC    Nguồn: Bloomberg, HSC 

Document downloaded by Toan nt (Techcombank)



Báo cáo tóm lược Thị trường Ngày 15/7/2024

www.hsc.com.vn Trang 22

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Các thị trường chứng khoán trong khu vực

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn so với các quốc gia trong khu vực.  Các công ty trong danh sách khuyến nghị của HSC đạt mức tăng trưởng EPS ở mức 18,3% trong năm 
2024, cao hơn mức bình quân trong khu vực. Lợi nhuận cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với mức bình quân khu vực trong năm 2024 mặc dù chậm hơn khu vực trong 
năm 2023 do chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, sức ép lên tỷ giá cũng như lạm phát sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.  P/E dự phóng năm 2024 và 2025 lần 
lượt là 11,2 lần và 9,7 lần với EPS tăng 18,3% trong năm 2024 trước khi giảm xuống 13,5% trong năm 2025.

P/E 2023, Tăng trưởng EPS 

 
   Nguồn: Bloomberg, HSC

P/E dự phóng năm 2024, Tăng trưởng EPS 
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P/E dự phóng năm 2025, Tăng trưởng EPS 

 
   Nguồn: Bloomberg, HSC 
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Các thị trường chứng khoán trên thế giới
HIệu suất tuyệt đối của VN Index so với MSCI FM, MSCI EM (T1/2018 = 100)

   Nguồn: Bloomberg, HSC 

ROE của VN Index và MSCI FM, MSCI EM     P/E dự phóng của VN Index và MSCI FM, MSCI EM
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Thị trường tiền tệ
DXY EUR/VND GBP/VND

  

   Nguồn: Bloomberg, HSC Nguồn: Bloomberg, HSC Nguồn: Bloomberg, HSC

USD/VND CNY/VND KRW/VND
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Thị trường hàng hóa
Vàng Thép (cuộn cán nóng) Đường

Nguồn: Bloomberg, HSC Nguồn: Bloomberg, HSC Nguồn: Bloomberg, HSC

Cao su Xăng dầu Dầu Brent 

Nguồn: Bloomberg, HSC Nguồn: Bloomberg, HSC Nguồn: Bloomberg, HSC
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Dự báo kinh tế vĩ mô của HSC 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F
Tỷ giá         
Tỷ giá (VND: USD) (cuối năm) 23,210 23,155 23,085 22,765 23,555 24,265 25,700 25,500
Tỷ giá (VND: CNY) 3,562 3,317 3,535 3,579 3,415 3,418 3,521 3,542
GDP và việc làm         
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm (%) 7.47 7.36 2.87 2.58 8.10 5.05 6.20 6.50
GDP (tỷ USD) 304 332 346 369 404 421 439 488
GDP bình quân đầu người (USD) 3,202 3,398 3,558 3,745 4,060 4,200 4,336 4,775
Tài khoản vãng lai/GDP (%) 1.89 3.67 4.35 -2.21 -0.27 6.69 4.56 5.13
Nợ công/GDP (%) 46.2 42.8 43.8 44.7 38.0 39.8 40.1 39.2
Nợ Chính phủ/GDP (%) 39.5 37.4 38.5 39.6 34.7 36.8 36.8 36.2
Thâm hụt ngân sách Nhà nước (% GDP) 2.21 2.09 2.71 3.76 3.60 4.46 3.54 2.81
Tổng dư nợ tín dụng / GDP 102.9 106.3 115.0 124.4 125.3 132.7 137.7 142.4
Tỷ lệ thất nghiệp, cuối năm (%) 2.19 2.15 2.63 3.56 2.32 2.26 2.30 2.30
Giá cả         
Lạm phát bình quân 12 tháng (% so với cùng kỳ) 3.5 2.8 3.2 1.8 3.1 3.3 3.8 3.4
CPI, cuối năm (% tăng trưởng) 3.0 5.2 0.2 1.8 4.5 3.6 3.2 3.4
Tiền tệ và lãi suất         
Lãi suất điều hành (%) 6.25 6.00 4.00 4.00 6.00 4.50 4.50 4.50
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng (%) 3.9 1.4 0.2 0.7 4.4 0.5 4.5 4.0
Tăng trưởng tín dụng (y/y %) 10.7 13.6 12.2 13.6 14.2 13.5 14.5 14.0
Cung tiền M2 (nghìn tỷ đồng) 9,212 10,574 12,111 13,402 14,227 15,999 18,079 20,248
Cung tiền M2 (% so với cùng kỳ) 12.4 14.8 14.5 10.7 6.2 12.5 13.0 12.0
Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 55 79 95 107 85 90 86 100
Lãi suất tiền gửi 12 tháng (%) 6.8 6.8 5.6 5.5 7.4 4.8 5.5 6.0
Trần lãi suất huy động (< 6 tháng, %) 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.75 4.75 4.75
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm (%) 4.4 2.4 1.2 1.0 4.6 1.9 2.7 3.0
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm (%) 4.9 3.2 2.0 2.9 4.8 2.2 3.0 3.3
Thương mại và kinh tế đối ngoại         
Cán cân thương mại (tỷ USD) 7.2 10.9 19.9 3.3 12.1 28.4 28.6 32.1
Tài khoản vãng lai (tỷ USD) 5.8 12.2 15.1 -8.1 -1.1 28.2 20.0 25.0
Kim ngạch nhập khẩu (tỷ USD) 238 253 263 333 360 326 370 415
Kim ngạch nhập khẩu (% tăng trưởng) 12.5 6.7 3.7 26.7 8.0 -9.2 13.5 12.0
Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD) 245 264 283 336 372 355 399 447
Kim ngạch xuất khẩu (% tăng trưởng) 14.5 8.0 6.9 18.9 10.6 -4.6 12.5 12.0
Nợ nước ngoài (tỷ USD) 110 123 129 140 146 154 160 175
Nợ nước ngoài/GDP (%) 36.1 36.9 37.3 37.8 36.2 36.6 36.5 35.9
Vốn FDI giải ngân (tỷ USD) 19.1 20.4 20.0 19.7 22.4 23.2 24.6 27.5
Vốn FDI cam kết (tỷ USD) 35.5 38.0 28.5 31.2 27.7 36.6 39.9 43.5
Kinh doanh & Tiêu dùng         
PMI ngành sản xuất (cuối năm) 53.8 50.8 51.7 52.5 46.4 48.9 50.9 52.0
Giá trị sản xuất công nghiệp (% tăng trưởng) (cuối năm) 11.4 6.2 9.5 8.7 0.2 5.8 8.1 9.0
Giá trị sản xuất ngành chế biến chế tạo (% tăng trưởng) 
(cuối năm)

13.7 7.0 13.1 10.9 0.6 7.6 10.0 10.0

                         Ghi chú: Lạm phát bình quân 12 tháng là lạm phát bình quân trượt 12 tháng của lạm phát tổng thể so với cùng kỳ, sử dụng phép tính trung bình nhân. 
Lạm phát trung bình 12 tháng tại thời điểm t0 = [(1 + lạm phát của năm tại thời điểm t-11)x…x((1 + lạm phát của năm tại thời điểm t0)]^(1/12)-1. 
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Tuyên bố miễn trách
Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) 2021.

Báo cáo này được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà 
đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC và đồng ý nhận các sản phẩm nghiên cứu phân tích dành cho khách hàng tổ chức 
của HSC. Nếu quý độc giả không thuộc đối tượng nhà đầu tư nói trên, báo cáo này sẽ không nhằm phục vụ quý độc giả và quý độc giả 
không nên đọc hoặc dựa vào nội dung báo cáo này.

Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu duy nhất là cung cấp những thông tin khái quát đến nhà đầu tư tổ chức. Báo cáo này 
không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc 
báo cáo này. Nhà đầu tư phải có quyết định của riêng mình dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư cụ thể của mình. Các thông tin 
cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay 
công cụ phái sinh nào tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào. Đồng thời, các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo cũng không nhằm 
mục đích quảng cáo cho bất cứ công cụ tài chính nào.

Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của HSC và có 
thể thay đổi mà không cần thông báo. HSC có thể đưa ra khuyến nghị hoặc nhận định khác đối với các đối tượng nhà đầu tư không đồng 
ý với nội dung của báo cáo này. HSC không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với 
người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong 
báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông 
tin.

HSC có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo này cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh hoặc mua bán chứng khoán cho 
các quỹ mà HSC đang quản lý. HSC có thể giao dịch cho chính công ty theo những gợi ý về giao dịch ngắn hạn của các chuyên gia phân 
tích trong báo cáo này và cũng có thể tham gia vào các giao dịch chứng khoán trái ngược với ý kiến tư vấn và quan điểm thể hiện trong 
báo cáo này. Nhân viên của HSC có thể có lợi ích tài chính ở những chứng khoán được đề cập trong báo cáo này hoặc các công cụ có 
liên quan. HSC có thể có nghiệp vụ ngân hàng đầu tư hoặc tìm kiếm mối quan hệ hợp tác kinh doanh với những công ty được đề cập đến 
trong báo cáo này.

Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá và khối lượng giao dịch của các công cụ tài chính luôn biến động, có thể lên hoặc xuống. Những diễn biến 
trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả tương lai.

Báo cáo này là tài sản của HSC và không được công bố rộng rãi ra công chúng, vì vậy không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát 
hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo hay toàn bộ báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp 
thuận của HSC. Mọi cá nhân, tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đối với HSC về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà HSC hoặc khách hàng của 
HSC phải chịu do bất kỳ hành vi vi phạm theo Tuyên bố miễn trách này và theo quy định của pháp luật.

____________________________________________

Giải thích các mức đánh giá cổ phiếu dành cho khách hàng tổ chức

Mua vào: Kỳ vọng tăng giá trên 20% trong khoảng thời gian 12 tháng
Tăng tỷ trọng: Kỳ vọng tăng giá từ 5% đến 20% trong khoảng thời gian 12 tháng

Nắm giữ: Kỳ vọng tăng giá hoặc giảm giá dưới 5% trong khoảng thời gian 12 tháng
Giảm tỷ trọng: Kỳ vọng giảm giá từ 5% đến 20% trong khoảng thời gian 12 tháng

Bán ra: Kỳ vọng giảm giá trên 20% trong khoảng thời gian 12 tháng

TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB
76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM
T: (+84 28) 3823 3299
F: (+84 28) 3823 3301

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 2, Tòa nhà Cornerstone
16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
T: (+84 24) 3933 4693
F: (+84 24) 3933 4822

E: info@hsc.com.vn   W: www.hsc.com.vn
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